
UBND TỈNH BÀ RỊA  - VŨNG TÀU 
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   4702 /SVHTT-QLVH&DSVH Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 30 tháng 12 năm 2024 

V/v công bố, triển khai thực hiện Quyết 
định số 3508/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 

của UBND tỉnh. 

 

 
 Kính gửi:  
 - Văn phòng UBND tỉnh; 
 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
 - Bảo tàng tỉnh; 
 - Trung tâm Bảo tồn DTGQ Côn Đảo; 
 - Phòng VHTT các huyện, thị, thành phố. 
        

Thực hiện Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND tỉnh 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt, công bố Danh mục kiểm kê di tích trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính đến 31/12/2024, Sở Văn hóa và Thể thao có ý 
kiến như sau: 

1. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh: 
Hỗ trợ đăng tải Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND 

tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt, công bố Danh mục kiểm kê di tích 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính đến 31/12/2024 trên Cổng Thông tin điện 
tử của tỉnh để công bố cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết.  

2. Đề nghị các đơn vị: Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Bảo tồn DTGQ Côn Đảo: 
- Phối hợp Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố: 
+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hóa, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Di sản văn hóa và các chủ trương chính 
sách của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn việc thực thi trong lĩnh vực bảo tồn và phát 
huy di sản văn hóa dân tộc kết hợp với việc tăng cường xử lý các hành vi vi phạm 
để từng bước tạo lập và duy trì kỷ cương đến toàn dân trên địa bàn tỉnh;   

+ Kịp thời ngăn chặn những hoạt động xâm phạm, lấn chiếm, sửa chữa, xây 
dựng tùy tiện làm mất dần những yếu tố nguyên gốc của di tích; 

+ Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực từ các tổ chức 
kinh tế, xã hội trong nước và nước ngoài cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân vào 
sự nghiệp bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa. 

+ Tiếp tục khảo sát, điều tra bổ sung nhằm hoàn thiện danh mục kiểm kê di tích 
của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo (5 năm một lần), để từ đó có cơ sở xây dựng quy 
hoạch tổng thể về hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và 
danh lam thắng cảnh của tỉnh theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước; 
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- Rà soát các di tích có giá trị, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định để sưu 
tầm, bổ sung tư liệu xây dựng hồ sơ khoa học xếp hạng di tích. 

- Đăng tải Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND tỉnh 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt, công bố Danh mục kiểm kê di tích trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính đến 31/12/2024 trên Website của đơn vị để công 
bố cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết.  

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: 
- Tăng cường công tác quản lý, đầu tư bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di 

sản văn hóa trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, nhất là những di tích đang bị xuống 
cấp, bị lấn chiếm và chồng lấn ranh giới đất; có giải pháp, kiên quyết trong việc thu 
hồi đất của di tích bị lấn chiếm, thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả 
đất đai của di tích;  

- Thực hiện xây dựng kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện, thị xã, 
thành phố đang bị xuống cấp theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 
18/2018/QĐUBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh; chủ động rà soát, 
xây dựng kế hoạch lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích đối với các di tích có 
giá trị tiêu biểu theo danh mục đã được phê duyệt; trình cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết định xếp hạng di tích; Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao định kỳ 
hàng năm tổng hợp số liệu về những biến động (tăng, giảm) để phục vụ công tác 
quản lý nhà nước về di tích.  

- Định kỳ 5 năm thực hiện rà soát, kiểm kê và trình UBND tỉnh phê duyệt điều 
chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. 

- Đăng tải Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND tỉnh 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt, công bố Danh mục kiểm kê di tích trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính đến 31/12/2024 trên Website của huyện, thị xã, 
thành phố để công bố cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết.  

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của 
UBND tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt, công bố Danh mục kiểm kê 
di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính đến 31/12/2024 phải đảm bảo hiệu 
quả, thiết thực và đi vào thực chất; các đơn vị triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp, 
báo cáo (6 tháng, năm) về Sở Văn hóa và Thể thao./.   

 
Nơi nhận:                                                                                                  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban VHXH-HĐND tỉnh (b/c);   
- BGĐ Sở VHTT (b/c); 
- Lưu VT, QLVH&DSVH. 

     GIÁM ĐỐC 
 
 
 
                 Nguyễn Đình Trung  
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DANH MỤC 

KIỂM KÊ DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NGÀY 31/12/2024 

(Đính kèm Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

STT Huyện, thị, thành phố 
Tổng số di tích 

trên địa bàn 

Di tích đã xếp hạng 
Di tích chưa 

xếp hạng 
Ghi chú Quốc gia 

đặc biệt 
Quốc gia Cấp tỉnh 

I Tổng số 141 2 (20 điểm) 28 18 93 
 

II Huyện, thị, thành phố      
 

1 Thành phố Vũng Tàu 36 0 17 01 18 
 

2 Thành phố Bà Rịa 10 0 2 02 06 
 

3 Thị xã Phú Mỹ 06 0 02 0 04 
 

4 Huyện Châu Đức 11 0 03 02 06 
 

5 Huyện Xuyên Mộc 07 01 0 01 05 
 

6 Huyện Đất Đỏ 25 0 02 03 20 
 

7 Huyện Long Điền 33 0 02 07 24 
 

8 Huyện Côn Đảo 14 01 (20 điểm) 0 02 11 
 



2 
 

DANH MỤC  

DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH ĐÃ XẾP HẠNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

1. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do Sở VHTT quản lý: 03 di tích. 

STT TÊN GỌI DI TÍCH 
LOẠI HÌNH 

DI TÍCH 
ĐỊA ĐIỂM 

SỐ QĐ CÔNG NHẬN XẾP 

HẠNG 
GHI CHÚ Mã số phiếu 

1 

Khu Di tích Quốc gia 

đặc biệt  Nhà tù Côn 

Đảo 

Lịch sử  
Huyện Côn 

Đảo 

QĐ 548/QĐ-TTg, ngày 

10/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Hiện trạng tốt, đã được 

tu bổ, tôn tạo một số 

hạng mục theo Quyết 

định số 2163/QĐ-TTg 

ngày 02/12/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.CĐ/1 

2 
Di tích LS-VH 

Bạch Dinh 
Lịch sử  

Số 06 Trần 

Phú, P.1, TP. 

Vũng Tàu 

QĐ số 983VH/QĐ ngày 

04/08/1992 của Bộ VHTT 

- Được trùng tu, sửa 

chữa năm 2020. 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

TP.VT/P.1/1 

3 

Di tích Trần địa pháo 

cổ và Hầm thủy lôi 

núi Lớn 

Lịch sử 

Hẻm 444 

đường Trần 

Phú, P.5, TP. 

Vũng Tàu. 

QĐ số 983VH/QĐ ngày 

04/08/1992 của Bộ VHTT 

- Xây dựng hàng rào bảo 

vệ xung quanh di tích, tu 

sửa lại một số hạng mục 

liên quan để phục vụ du 

khách đến tham quan. 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

TP.VT/P.5/1 
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2. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do UBND thành phố Vũng Tàu quản lý: 16 di tích. 

STT TÊN GỌI DI TÍCH 
LOẠI HÌNH 

DI TÍCH 
ĐỊA ĐIỂM 

SỐ QĐ CÔNG NHẬN XẾP 

HẠNG 
GHI CHÚ Mã số phiếu 

1 Di tích trụ sở Ủy ban 

Việt Minh 
Lịch sử  

Số 01 Ba Cu, 

P. 1, TP. Vũng 

Tàu 

QĐ 457/QĐ, ngày 25/3/1991 

của Bộ Văn Hóa Thông tin – 

Thể thao & Du Lịch 

- Hiện trạng tốt. 

- Chưa có CNQSDĐ 

TP.VT/P.1/2 

2 
Di tích Nhà Cao Cẳng 

số 18 Lê Lợi 
Lịch sử  

Số 18Lê Lợi, 

P.1, TP. Vũng 

Tàu 

QĐ số 1371VH/QĐ, ngày 

03/08/1991 của Bộ VHTT 

- Đang bị xuống cấp, 

cần phải tu bổ.  

- Đã có GCN nhà. 

 

TP.VT/P.1/3 

3 
Di tích Trận địa pháo 

cổ trên núi Tao Phùng 

(núi Nhỏ) 

Lịch sử  
Núi Nhỏ, P. 2, 

TP. Vũng Tàu 

QĐ số 57VH/QĐ, ngày 

18/01/1993 của Bộ VHTT 

- Chỉ dựng lại mức 

bảo quản di tích, cần 

phải tu bổ. 

 

TP.VT/P.2/1 

4 
Di tích Nhà số 86 

Phan Chu Trinh 
Lịch sử  

Số 05 Phan 

Chu Trinh, P. 

2, TP. Vũng 

Tàu 

QĐ số 983VH/QĐ ngày 

04/08/1992 của Bộ Văn hóa 

Thông tin - Thể thao. 

- Đang bị xuống cấp 

cần phải tu bổ. 

- Chưa có CNQSDĐ 

 

TP.VT/P.1/2 

5 
Di tích 

Niết Bàn Tịnh Xá 

 Kiến trúc 

nghệ thuật. 

Số 66/7 Hạ 

Long, P. 2, TP. 

Vũng Tàu. 

QĐ số 1987/VH-QĐ ngày 

14/12/1989 của Bộ VHTT 

- Đang phát huy tốt 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

TP.VT/P.1/3 

6 
Di tích Trận địa pháo 

cổ Cầu Đá 
Lịch sử  

Khu vực Cầu 

Đá đường Hạ 

Long, P.2, TP. 

Vũng Tàu. 

QĐ số 921QĐ/BT ngày 

20/7/1994 của Bộ VHTT 

- Đang bị xuống cấp, 

cần phải tu bổ. 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

TP.VT/P.1/4 

7 

Khu di tích Đình 

Thắng Tam (Đình 

Thắng Tam, Lăng cá 

Ông, Miếu Bà) 

Kiến trúc 

nghệ thuật. 

Số 77 Hoàng 

Hoa Thám, P. 

Thắng Tam, 

TP. Vũng Tàu 

QĐ 457/QĐ, ngày 25/3/1991 

của Bộ VH Thông tin – Thể 

thao và Du lịch 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

TP.VT/P.TT/1 
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8 
Di tích 

chùa Linh Sơn Cổ Tự 

Kiến trúc 

nghệ thuật. 

Số 104 Hoàng 

Hoa Thám, P. 

Thắng Tam, 

TP. Vũng Tàu 

QĐ số 1371VH/QĐ, ngày 

03/08/1991 của Bộ VH Thông 

tin – Thể thao và Du lịch. 

-  Hạng mục Nhà để 

cốt xuống cấp. 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

TP.VT/P.TT/2 

9 
Di tích 

chùa Phước Lâm Tự 

Kiến trúc 

nghệ thuật. 

Số 65 Nguyễn 

Bảo, P. Thắng 

Nhì, TP. Vũng 

Tàu 

QĐ số 983VH/QĐ ngày 

04/08/1992 của Bộ Văn hóa 

Thông tin. 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

TP.VT/P.TNH/1 

10 
Di tích Nhà Má Tám 

Nhung (42/11) 
Lịch sử  

Số 01 Trần 

Xuân Độ, P. 

Thắng Nhì, 

TP. Vũng Tàu. 

QĐ số 1987/VH-QĐ ngày 

14/12/1989 của Bộ VHTT 
- Chưa có GCNQSDĐ 

 

TP.VT/P.TNH/2 

11 
Di tích 

Thích Ca Phật Đài 

Lịch sử - văn 

hóa và danh 

thắng 

Số 608 Trần 

Phú, P. 5, TP. 

Vũng Tàu. 

QĐ số 1987/VH-QĐ ngày 

14/12/1989 của Bộ VHTT 

- Bị xuống cấp, Ban 

Quản trị đang đề xuất 

phương án tu bổ, tôn 

tạo di tích. 

- Chưa cóGCNQSDĐ 

 

TP.VT/P.5/2 

12 Di tích Ăng ten 

Parabol núi Lớn 
Lịch sử 

Núi Lớn, P. 5, 

TP. Vũng Tàu. 

QĐ số 937QĐ/BT ngày 

23/7/1993 của Bộ VHTT 

- Hiện còn một dàn 

nhưng đang bị xuống 

cấp, cần phải tu bổ. 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

TP.VT/P.5/3 
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13 
Di tích Nhà số 18/5 

(nhà Ông Trương 

Quang Vinh) 

Lịch sử - 

cách mạng 

Số 36/29 

Nguyễn An 

Ninh, P. 7, TP. 

Vũng Tàu. 

QĐ 457/QĐ, ngày 25/3/1991 

của Bộ VH Thông tin – Thể 

thao và Du lịch 

- Đã bị sập hoàn toàn 

vào cơn bão số 6 năm 

2006. Mất dấu tích 

gốc di tích. 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

TP.VT/P.NAN/1 

14 
Di tích 

Đồn nhà máy nước 
Lịch sử  

Đường 30/4, 

P.9, TP. Vũng 

Tàu 

QĐ số 983VH/QĐ ngày 

04/08/1992 của Bộ Văn hóa 

Thông tin – Thể thao 

- Chưa có CNQSDĐ 

 

 

TP.VT/P.9/1 

15 Di tích Đình – Chùa – 

Miếu Long Sơn 

Kiến trúc 

nghệ thuật. 

Xã Long Sơn, 

TP. Vũng Tàu. 

QĐ số 2700/QĐ-UBND ngày 

30/12/2012 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

TP.VT/X.LS/1 

16 
Khu di tích 

Nhà Lớn Long Sơn 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Thôn 5, xã 

Long Sơn, TP. 

Vũng Tàu 

QĐ số 1371VH/QĐ, ngày 

03/08/1991 của Bộ Văn hóa 

Thông tin – Thể Thao và Du 

lịch 

- Chưa có CNQSDĐ 

 

TP.VT/X.LS/2 

  

3. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND Thành phố Bà Rịa quản lý: 04 di tích. 

STT TÊN GỌI DI TÍCH 
LOẠI HÌNH 

DI TÍCH 
ĐỊA ĐIỂM 

SỐ QĐ CÔNG NHẬN 

XẾP HẠNG 
GHI CHÚ Mã số phiếu 

1 Di tích Nhà Tròn Lịch sử  

Đường Cách 

mạng tháng 8, 

P. Phước Hiệp, 

TP. Bà Rịa 

QĐ số 112VH/QĐ, ngày 

05/06/1987 của Bộ VHTT 
- Chưa có GCNQSDĐ 

 

TP.BR/P.PH/1 
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2 
Di tích 

Đình Long Hương 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

P. Long 

Hương,  

TP. Bà Rịa 

QĐ số 2555/QĐ.UB, ngày 

21/7/2005 của UBND tỉnh 

BR-VT 

- Đang bị xuống cấp 

một số hạng mục, cần 

phải tu bổ. 

- Chưa có GCNQSDĐ. 

 

TP.BR/P.LH/1 

3 
Di tích 

Đình thần Phước Lễ 

Kiến trúc 

nghệ thuật. 

Tổ 55, KP 3, P. 

PhướcTrung,  

TP. Bà Rịa 

QĐ số 1638/QĐ-UBND 

ngày 28/06/2019 của 

UBND tỉnh BR- VT 

- Đang bị xuống cấp 

một số hạng mục, cần 

phải tu bổ. 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

TP.BR/P.PT/1 

4 
Di tích 

Địa đạo Long Phước 
Lịch sử  

Xã Long 

Phước,  

TP. Bà Rịa 

QĐ số 34/VH-QĐ, ngày 

09/01/1990 của Bộ VHTT 
- Chưa có GCNQSDĐ 

 

TP.BR/X.LP/1 

 

4. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND TX. Phú Mỹ quản lý: 02 

STT TÊN GỌI DI TÍCH 
LOẠI HÌNH 

DI TÍCH 
ĐỊA ĐIỂM 

SỐ QĐ CÔNG NHẬN XẾP 

HẠNG 
GHI CHÚ Mã số phiếu 

1 
Di tích 

căn cứ Núi Dinh 
Lịch sử  

Xã Tân Hòa, 

xã Tân Hải, 

TX. Phú Mỹ 

QĐ số 2015VH/QĐ, ngày 

16/12/1993 của Bộ VHTT 
- Chưa có GCNQSDĐ 

 

TX.PM/X.TH/1 

2 
Di tích 

địa đạo Hắc Dịch 
Lịch sử  

Phường Hắc 

Dịch, xã 

Sông Xoài, 

TX. Phú Mỹ 

QĐ số 04/201/QĐ-BVHTT, 

ngày 19/01/2001 của Bộ 

VHTT 

- Đang lập dự án xin chủ 

trương đầu tư tu bổ, tôn 

tạo. 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

TX.PM/P.HD/1 
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5. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND huyện Châu Đức quản lý: 05 di tích. 

STT TÊN GỌI DI TÍCH 
LOẠI HÌNH 

DI TÍCH 
ĐỊA ĐIỂM 

SỐ QĐ CÔNG NHẬN 

XẾP HẠNG 
GHI CHÚ Mã số phiếu 

1 

Khu di tích lịch sử 

chiến trường Bình Giã 

(chi khu quân sự Đức 

Thạnh, ngã ba Bình 

Giã, ngã ba Sông Cầu, 

ngã ba Quảng Giáo) 

Lịch sử  
Xã Bình Giã, 

H. Châu Đức 

QĐ số 2754QĐ/BT, ngày 

15/10/1994 của Bộ VHTT 
- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.CĐ/X.BG/1 

2 
Di tích  

địa đạo Kim Long 
Lịch sử  

Xã Kim Long, 

H. Châu Đức 

QĐ số 961QĐ/BT, ngày 

20/07/1994 của Bộ VHTT 

- Đang trong quá trình 

trùng tu, tôn tạo. 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.CĐ/X.KL/1 

3 
Di tích khu căn cứ Bàu 

Sen 
Lịch sử  

Xã Xà Bang, 

H. Châu Đức. 

QĐ số1058/QĐ.UBT ngày 

28/07/1983 của UBND 

tỉnh Đồng Nai 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.CĐ/X.XB/1 

4 

Di tích Tượng đài 

tưởng niệm các  

anh hùng liệt sĩ Trung 

đoàn 4 

Lịch sử  

Ấp Xà Bang 1, 

xã Xà Bang, 

H. Châu Đức 

QĐ số 2577/QĐ-UBND, 

ngày 08/9/2017 của UBND 

tỉnh BR-VT 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.CĐ/X.XB/2 

5 

Khu di tích Địa điểm 

trận chiến ngày 

6/6/1969 tại Bình Ba 

Lịch sử  

Ấp Bình Đức, 

xã Bình Ba, H. 

Châu Đức 

QĐ số 4248/QĐ-

BVHTTDL, ngày 

29/12/2023 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.CĐ/X.BB/1 

6. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND huyện Xuyên Mộc quản lý: 02 

STT TÊN GỌI DI TÍCH 

LOẠI 

HÌNH DI 

TÍCH 

ĐỊA ĐIỂM 
SỐ QĐ CÔNG NHẬN 

XẾP HẠNG 
GHI CHÚ Mã số phiếu 
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1 
Đường Hồ Chí Minh 

trên biển 
Lịch sử 

Xã Phước 

Thuận, huyện 

Xuyên Mộc. 

QĐ số 1473/QĐ-TTg ngày 

16 tháng 11 năm 2024 của 

Thủ tướng Chính phủ 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.XM/X.PT/1 

2 
Di tích 

Đình thần Xuyên Mộc 

Kiến trúc 

nghệ thuật. 

Ấp Nhân Tâm, 

xã Xuyên Mộc, 

H. Xuyên Mộc 

QĐ số 435/QĐ-UBND, 

ngày 03/2/2015 của UBND 

tỉnh BR-VT 

Hiện trạng tốt. 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.XM/X.XM/1 

7. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND huyện Đất Đỏ quản lý: 05 

STT TÊN GỌI DI TÍCH 

LOẠI 

HÌNH DI 

TÍCH 

ĐỊA ĐIỂM 
SỐ QĐ CÔNG NHẬN 

XẾP HẠNG 
GHI CHÚ Mã số phiếu 

1 
Di tích Nhà lưu niệm 

Võ Thị Sáu 
Lịch sử  

QL55, TT Đất 

Đỏ, huyện Đất 

Đỏ. 

QĐ số 199VH/QĐ, ngày 

06/12/1989 của Bộ VH-TT. 
- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/1 

2 
Di tích Hầm bí mật 

Nguyễn Thị Đẹp 
Lịch sử  

KP Hòa Hội, 

TT Đất Đỏ, 

huyện Đất Đỏ. 

QĐ số 1155/QĐ-UBND, 

ngày 13/5/2016 của UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/2 

3 
Di tích Đình – Chùa 

Thạch Mỹ 

Kiến trúc 

nghệ thuật. 

KP Thanh 

Long, TT Đất 

Đỏ, H. Đất Đỏ 

QĐ số 1322/QĐ-UB, ngày 

09/4/2007 của UBND tỉnh 

Bà Rịa– Vũng Tàu 

 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/3 

4 
Di tích căn cứ Minh 

Đạm 
Lịch sử  

Núi Minh 

Đạm, TT 

Phước Hải, 

huyện Đất Đỏ 

QĐ số 57VH/QĐ, ngày 

18/01/1993 của Bộ VHTT 
- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.ĐĐ/TT.PH/1 
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5 Di tích Dốc cây cám Lịch sử  

QL55, ấp Cây 

Cám, xã Láng 

Dài, H. Đất Đỏ 

QĐ số 932/QĐ-UBND, 

ngày 16/5/2012 của UBND 

tỉnh BR - VT 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.ĐĐ/X.LD/1 

  

8. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND huyện Long Điền quản lý: 09 di tích 

STT TÊN GỌI DI TÍCH 
LOẠI HÌNH 

DI TÍCH 
ĐỊA ĐIỂM 

SỐ QĐ CÔNG NHẬN  

XẾP HẠNG 
GHI CHÚ Mã số phiếu 

1 Di tích Dinh Cô 
Danh lam 

thắng cảnh 

Đường Võ Thị 

Sáu, KP Hải 

Sơn, TT Long 

Hải, huyện 

Long Điền 

QĐ số 65QĐ/BT, ngày 

16/01/1995 của Bộ VHTT 

- Chỉ có khu vực Dinh 

Dô chưa có GCNQSDĐ  

 

H.LĐ/TT.LH/1 

2 Di tích chùa Long Bàn 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

KP Long 

Phượng, TT 

Long Điền, H. 

Long Điền 

QĐ số 680/QĐ, ngày 

19/04/1991 của Bộ VHTT 
- Đã có GCNQSDĐ 

 

H.LĐ/TT.LĐ/1 

3 
Di tích Trường Văn 

Lương 
Lịch sử  

KP Long Lâm, 

TT Long Điền, 

huyện Long 

Điền 

QĐ số 6188/QĐ.UB, ngày 

01/09/2004 của UBND 

tỉnh BR-VT 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.LĐ/TT.LĐ/2 

4 Di tích đình Long Điền 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

KP Long 

Phượng, TT 

Long Điền, H. 

Long Điền 

QĐ số 2554/QĐ.UB, ngày 

21/7/2005 của UBND tỉnh 

BR-VT 

- Đang bị xuống cấp một 

số hạng mục, cần phải tu 

bổ. 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

H.LĐ/TT.LĐ/3 
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5 Di tích Bàu Thành Lịch sử  

KP Long 

Phượng, TT 

Long Điền, 

huyện Long 

Điền 

QĐ số 1156/QĐ-UBND, 

ngày 13/5/2016 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.LĐ/TT.LĐ/4 

6 

Di tích Đình thần Hắc 

Lăng và Mộ Ông   

Châu Văn Tiếp 

Kiến trúc 

nghệ thuật. 

Ấp Phước 

Lăng, xã Tam 

Phước, huyện 

Long Điền 

QĐ số 1388/QĐ-UBND, 

ngày 20/6/2011 của 

UBND tỉnh BR - VT 

- Bị dột nước phần mái 

chánh điện. 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

H.LĐ/X.TP/1 

7 
Di tích Tổ đình Thiên 

Thai 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Xã Tam Phước, 

H. Long Điền 

QĐ số 4394/QĐ.UB, ngày 

03/12/2008 của UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

H.LĐ/X.TP/2 

8 Di tích chùa Long Hòa 
Kiến trúc 

nghệ thuật. 

Ấp An Thạnh, 

xã An Ngãi, H. 

Long Điền 

QĐ số 2378/QĐ.UB, ngày 

17/7/2009 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Một số hạng mục đang 

bị xuống cấp, cần phải tu 

bổ. 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

H.LĐ/X.AN/1 

9 Di tích Núi Chân Tiên 
Danh lam 

thắng cảnh 

Ấp An Thạch, 

xã An Ngãi, H. 

Long Điền 

QĐ số 2285/QĐUBND, 

ngày 27/10/2014 của 

UBND tỉnh BR – VT 

- Đã có GCNQSDĐ 

 

H.LĐ/X.AN/2 

9. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND huyện Côn Đảo quản lý: 02 di tích. 

STT TÊN GỌI DI TÍCH 

LOẠI 

HÌNH DI 

TÍCH 

ĐỊA ĐIỂM 
SỐ QĐ CÔNG NHẬN 

XẾP HẠNG 
GHI CHÚ Mã số phiếu 

1 Di tích An Sơn Miếu 
Kiến trúc 

nghệ thuật. 

Khu 3, huyện 

Côn Đảo 

QĐ số 1442/QĐ.UB, ngày 

18/04/2007 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

H.CĐ/KH.3/1 
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2 Di tích chùa Núi Một 
Danh lam 

thắng cảnh 

Khu 3, huyện 

Côn Đảo 

QĐ số 4025/QĐ.UB, ngày 

04/12/2009 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Chưa có GCNQSDĐ 

 

 

H.CĐ/KH.3/2 

  

 * Tổng cộng 48 di tích được xếp hạng. Trong đó: 

 - Di tích cấp Quốc gia đặc biệt: 02 di tích. 

 - Di tích cấp Quốc gia: 28 di tích. 

 - Di tích cấp tỉnh: 18 di tích. 
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DANH MỤC  

DI TÍCH CHƯA XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐẾN NGÀY 31/12/2024 

 

STT 
TÊN DI 

TÍCH 
LOẠI HÌNH ĐỊA CHỈ 

TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH 

THÀNH 
QUẢN LÝ 

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

XÁC ĐỊNH LOẠI 

HÌNH 

DI TÍCH 

Mã số phiếu 

1 Miếu Bà 

Giếng ngự 

Bãi Dâu 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Hẻm 90 

Trần Phú, 

P.1, TP. 

Vũng Tàu 

Miếu do ông Nguyễn Văn Thiệu lên 

rừng lấy củi đã phát hiện vào năm 

1935. Ông đặt tên miếu là Miếu Bà 

Giếng Ngự Bãi Dâu. Năm 1970, 

Miếu được tu bổ, tôn tạo và được giữ 

nguyên hiện trạng cho tới ngày nay. 

Giếng cổ có liên quan đến truyền 

thuyết chúa Nguyễn Ánh trốn chạy 

quân Tây Sơn.  

      Ngày 16/3 Âm lịch hàng năm,   

miếu tổ chức lễ Vía Bà. Di tích và lễ 

hội có giá trị gắn kết cộng đồng và là 

nơi cho những người dân tỏ lòng 

thành kính đối với các vị thần đã 

luôn chở che cho họ. 

Bà Nguyễn 

Thị Thúy 

Phượng 

SĐT: 

0793.782.819 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/P.1/1 



13 
 

2 Đền Đức 

Thánh Trần 

Hưng Đạo 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 68 Hạ 

Long, P.2, 

TP. Vũng 

Tàu 

    Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng 

Đạo được khởi công xây dựng vào 

năm 1955 đến năm 1957 thì khánh 

thành. Các tượng thờ và hiện vật 

trong đền có giá trị về mỹ thuật. 

Ngày 20/8 AL hàng năm tổ chức lễ 

giỗ đức Thánh Trần. Đền thờ Đức 

Thánh Trần chính là một địa điểm 

văn hóa tâm linh nổi tiếng. Trần 

Hưng Đạo là một vị tướng tài mà 

ông còn là một vị Thánh trong tâm 

thức người Việt. Vào Lễ giỗ Đức 

Thánh Trần Hưng Đạo, nhân dân 

khắp nơi tập hợp dâng lễ vật và thắp 

hương để tưởng nhớ đến Hưng Đạo 

Đại Vương, vị anh hùng của dân tộc. 

Ông Trần  

Quang Châu  

SĐT: 

0938.848.357 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/P.2/1 

3 Hòn Bà Danh lam 

thắng cảnh 

Đường 

Thùy Vân, 

P.2, TP. 

Vũng Tàu 

    Được xây dựng vào năm 1881, 

thờ Bà Thủy Long Thần Nữ. Kiến 

trúc tường gạch, mái tôn. 

     Ngày 16/10 AL hàng năm lễ vía 

Bà Ngũ Hành được tổ chức long 

trọng với những nghi thức lễ hội 

truyền thống. Miếu Hòn Bà đã trở 

thành trung tâm sinh hoạt văn hóa tín 

ngưỡng. Là nơi gửi gắm tâm linh của 

người dân cầu Quốc thái dân an, 

mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, 

hạnh phúc, gia đạo bình an…Miếu 

còn là danh lam thắng cảnh đẹp của 

thành phố Vũng Tàu. 

Ông Lê  

Quang Dương  

SĐT: 

0353.356.467 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/P.2/2 

4 Đền Thờ  

Tiên Sư 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 96 Cô 

Giang, P.4, 

      Xây dựng từ nửa đầu TK XIX, 

đền thờ tất cả các vị là Tổ nghề. Lễ 

giỗ Tổ sư ngày 12,13/6 AL được tổ 

Ông Trương 

Thái Hòa  

SĐT: 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

 

TP.VT/P.4/1 
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TP. Vũng 

Tàu 

chức hàng năm tại Đền thờ Tiên Sư 

thể hiện truyền thống uống nước, 

nhớ nguồn của dân tộc ta, luôn thành 

kính và biết ơn những bậc tiên tổ, 

người có công dựng làng, lập ấp, 

truyền dậy nghề nghiệp cho con 

cháu. Thông qua lễ cúng thắt chặt 

tình đoàn kết giữa cộng đồng làng 

xã, bảo tồn và phát huy những giá trị 

văn hóa phi vật thể qua các hình thức 

cúng tế và các hình thức diễn xướng 

dân gian. Qua lễ cúng cầu cho quốc 

thái dân an, mưa thuận, gió hòa, nhà 

nhà bình an… 

0916.006.966 Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

5 Đình Thắng 

Nhì 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 229 Lê 

Lợi, P. 

Thắng 

Nhì, TP. 

Vũng Tàu 

      Đình thần Thắng Nhì mang nét 

kiến trúc cổ xưa với cách bài trí 

nhiều đồ lễ chạm trổ tinh xảo, sơn 

son thếp vàng. Đình xây dựng từ thời 

vua Gia Long 1802-1822,  thờ Ông 

Lê Văn Lộc. 

Ông Lê  

Phước An  

SĐT: 

0908.585.469 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/P.TN/1 

6 Miễu Bà  

Thắng Nhì 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 64  

Nguyễn 

Bảo,  

P. Thắng 

Nhì,  

TP. Vũng 

Tàu. 

      Được xây dựng khoảng thế kỉ 

XIX, kiến trúc mang dáng dấp cổ 

xưa. Trong miếu thờ Ngũ Hành 

Nương Nương. Lễ Vía Bà Ngũ Hành 

Thắng Nhì thành phố Vũng Tàu tổ 

chức vào 11,12,13/10AL) 

 thu hút đông đảo người dân từ khắp 

nơi trong và ngoài địa phương đến 

Bà Hồ Thị 

Nuôi 

SĐT:0352.192

.909 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

 

TP.VT/P.TN/2 
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cúng viếng, cầu bình an, tài lộc. Lễ 

hội còn là dịp để nhân dân giao lưu, 

củng cố tình đoàn kết cộng đồng; 

đồng thời, tôn vinh giá trị bản sắc 

văn hóa địa phương, góp phần gìn 

giữ bản sắc văn hóa dân tộc. 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

7 Đền  

Quan 

Thánh 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 213 

Phạm 

Hồng 

Thái.  

P.7, TP.  

Vũng Tàu 

       Được xây dựng năm 1930, thờ 

ông Quan Thánh. Tín ngưỡng thờ 

Quan Thánh là vị thần được người 

Việt tiếp nhận và mang tính phổ biến 

hơn các vị thần khác của người Hoa. 

Quan Thánh trở thành vị thần độ 

mạng và phù hộ quan trọng trong đời 

sống tinh thần của người Việt ở Nam 

bộ hơn 300 năm qua. 

 

Ông Trần  

Văn Tâm 

SĐT: 

0913.047.714 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/P.7/1 

8 Miếu Bà  

Hàng Tre 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 151 

Chu Mạnh 

Trinh, P.8, 

TP.  

Vũng Tàu 

      Miếu trước đây nằm ở vị trí sân 

bay cũ. Năm 1954, miếu được dời 

đến Chu Mạnh Trinh, phường 8. 

Miếu thờ Bà Chúa Động. 

       Hàng năm tổ chức lễ Cầu an tại 

di tích trong 03 ngày (10,11,12/3 

AL), giá trị của lễ hội gắn với di tích 

là nơi gắn kết cộng đồng dân cư và 

là dịp để những người dân tỏ lòng 

thành kính đối với vị thần đã luôn 

chở che cho họ. 

Ông Lê Vui 

SĐT: 

0823.570.951 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/P.8/1 
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9 Miếu Bà  

Ngũ Bang 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 234 

Bình Giã, 

P.8, TP. 

Vũng Tàu 

    Được xây dựng năm 1967, Miếu 

do cộng đồng người Hoa tại Vũng 

Tàu xây dựng, Miếu thờ Bà Thiên 

Hậu.  

    Miếu Bà Ngũ Bang có không gian 

rộng, thoáng mát, nhiều cây xanh 

được chăm chút kỹ lưỡng tạo cảm 

giác thoải mái, thư thái cho mọi 

người khi tới đây chiêm bái.  Miếu 

Bà Ngũ Bang đáp ứng được nhu cầu 

văn hóa tâm linh của một bộ phận 

không nhỏ cư dân có nguồn gốc Hoa 

Kiều đang làm ăn và sinh sống trên 

địa bàn tỉnh BR -VT. Các lễ hội 

được tổ chức tại Miếu Bà Ngũ Bang 

mang đậm nét văn hóa của người 

Hoa, rất đặc sắc, có dấu ấn riêng. 

Ông  

Lương Thiệu  

SĐT: 

0903.812.112 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/P.8/2 

10 Đình thần 

Thắng Nhứt 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 168 

đường 

30/4, P. 

Thắng 

Nhất, TP. 

Vũng Tàu 

      Được xây dựng vào đầu TK 

XIX, thờ ông Phạm Văn Dinh – 

người được nhân dân tôn làm Thành 

Hoàng Làng. 

      Kiến trúc xây dựng mang dáng 

dấp của những ngôi cổ đình Nam bộ 

với cách bài trí nhiều đồ lễ chạm trổ,  

sơn son thếp vàng. 

Ông  

Võ Văn Khoái 

SĐT: 

0903.987.175 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/P.TNH

AT/1 
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11 Dinh Bà  

Ngũ Linh 

Điện  

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 720 

đường 

30/4, 

phường 

11, thành 

phố Vũng 

Tàu 

   Có nguồn gốc từ lâu đời. Năm 

1950, Dinh Bà được dời về vị trí hiện 

tại. Năm 1971, được xây dựng lại 

với kiến trúc như hiện nay. Dinh thờ 

Ngũ Hành Nương Nương. 

   Ngày 17,18/4 AL hàng năm tổ 

chức lễ vía Bà long trọng. Giá trị của 

lễ hội tại di tích góp phần Gắn kết 

cộng đồng và là nơi cho những 

người dân tỏ lòng thành kính đối với 

vị thần đã luôn chở che cho họ. 

Ông Phan Văn 

Khỏe  

SĐT: 

0907.181.488 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/P.11/1 

12 Miếu Bà  

Phước Cơ 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 

1844/8B 

đường Võ 

Nguyên 

Giáp, P.12, 

TP. Vũng 

Tàu 

  Miếu được xây dựng năm 1881, 

trải qua quá trình trùng tu, sửa chữa 

nhiều lần có hiện trạng như hiện nay. 

Miếu thờ Ngũ Hành nương nương. 

      Ngày 16,17/3 AL hàng năm tổ 

chức lễ Cầu an tại Miếu, Lễ Cầu an 

miễu Bà Phước Cơ phường 12, 

thành phố Vũng Tàu là sợi dây gắn 

kết cộng đồng, lễ hội còn là dịp tôn 

vinh giá trị bản sắc văn hóa địa 

phương, góp phần gìn giữ bản sắc 

văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Ông Ngô Văn 

Minh 

SĐT: 

0933.034.477 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/P.12/1 

13 Miếu Bà  

Cát Lở 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 1445 

đường 

30/4, P.12, 

TP. Vũng 

Tàu. 

 Có nguồn gốc từ lâu đời. Được xây 

dựng lại năm 1994. Miếu thờ Bà 

Ngũ Hành Thánh Mẫu 

Ông Dương 

Văn Hóa  

SĐT: 

0377.151.552 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/P.12/2 
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14 Đài tưởng 

niệm liệt sĩ 

cầu Cỏ May 

Lịch sử cách 

mạng 

Số 1856 

đường 

30/4, 

phường 

12, thành 

phố Vũng 

Tàu. 

  Xây dựng năm 2007 để ghi nhớ 

công ơn của các chiến sĩ đã ngã 

xuống trong trận đánh cầu Cỏ May 

giải phóng Vũng Tàu. 

UBND P.12 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/P.12/3 

15 Miếu Bà  

Chúa Xứ 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 07 

đường 

Phước 

Thắng, 

P.12, TP. 

Vũng Tàu 

    Được xây dựng khoảng năm 

1930. Miếu thờ Bà chúa Xứ. Từ 

ngày 20 đến ngày 23/3 AL hàng 

năm, lễ vía bà được tổ chức long 

trọng. 

      Lễ hội - với vai trò cầu nối giữa 

quá khứ với hiện tại, từ bao đời nay 

đã trở thành một nghi thức không thể 

thiếu trong đời sống văn hóa cộng 

đồng. Lễ hội diễn ra là hoạt động văn 

hóa thể hiện tình cảm con người với 

thần thánh để cầu mong mọi lực 

lượng siêu nhiên che chở, phù hộ. Lễ 

cầu an miễu bà Ẹo Ông Từ phường 

12, thành phố Vũng Tàu là sợi dây 

gắn kết cộng đồng, lễ hội còn là dịp 

tôn vinh giá trị bản sắc văn hóa địa 

phương, góp phần gìn giữ bản sắc 

văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Ông  

Tạ Văn Vững 

SĐT: 

0381.736.516 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/P.12/4 

16 Lăng Ông  

Nam Hải 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Thôn 3, xã 

Long Sơn, 

TP. Vũng 

Tàu. 

      Xây dựng năm 1815, thờ Ông 

Nam Hải (Cá Ông) – vị thần được 

tôn vinh bởi ngư dân vùng biển.     

Nơi đây là một ví dụ tiêu biểu cho sự 

Ông Đỗ Văn 

Cội 

SĐT: 

0352.256.079 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

 

TP.VT/X.LS/1 
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pha trộn giữa truyền thống văn hóa 

và tín ngưỡng dân gian. 

      Lễ hội diễn ra từ ngày 8 đến ngày 

10/10 AL hàng năm. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

17 Giồng Lớn 

Long Sơn 

Di chỉ 

 khảo cổ 

Thôn 3, xã 

Long Sơn, 

TP. Vũng 

Tàu 

   Được khai quật năm 2003-2005. 

Niên đại cách ngày nay khoảng hơn 

2000 năm. 

 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân loại 

di tích. 

- Điều 38, Luật DSVH 

sửa đổi đã được QH 

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

TP.VT/X.LS/2 

 * Có 18 di tích chưa xếp hạng.  

 * Trong đó bao gồm các loại hình: 

- Di tích Lịch sử: 01 

- Di tích Kiến trúc nghệ thuật: 15 

- Di tích Danh lam thắng cảnh: 01 

- Di chỉ Khảo cố học: 01 

DANH MỤC DI TÍCH CHƯA XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BÀ RỊA ĐẾN 31/12/2024 

STT 
TÊN DI 

TÍCH 
LOẠI HÌNH ĐỊA CHỈ TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH QUẢN LÝ 

CƠ SỞ PHÁP 

LÝ XÁC ĐỊNH 

LOẠI HÌNH 

DI TÍCH 

Mã số phiếu 
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1 Đình thần 

Phước Hữu 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Tổ 1, ấp 

Phước 

Hữu, xã 

Long 

Phước, 

TP. Bà 

Rịa  

      Đình được xây dựng cách ngày nay 

khoảng hơn 100 năm. Đình thờ Thành 

Hoàng Bổn Cảnh. 

Ngày 10, 11/2 AL hàng năm, tổ chức lễ 

Kỳ yên.  Đình Thần Phước Hữu là nơi 

để người dân trong làng tổ chức Đại lễ 

cầu an; cầu cho quốc thái dân an, mưa 

thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội 

thu, con cháu đoàn tụ sum vầy. Là nơi 

mang những giá trị, biểu tượng tâm linh 

nên Đình mãi mãi trường tồn trong dân 

gian.              

 

 

Ông Trần  

Văn Hoài  

SĐT: 

0784.858.841 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông 

qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại 

di tích. 

 

TP.BR/X.LP/1 

2 Di chỉ khảo 

cổ học  

Bưng Bạc 

Khảo cổ học Ấp Phước 

Hữu, xã 

Long 

Phước, 

TP. Bà 

Rịa. 

     Được khai quật năm 1986, 

1990,1994. Có niên đại cách ngày nay 

2500-2400 năm. 

      Có giá trị nghiên cứu về lịch sử của 

vùng đất Bà Rịa nói riêng và tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu nói chung. 

 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông 

qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại 

di tích. 

 

TP.BR/X.LP/2 
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3 Đình thần 

Long 

Xuyên 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Đường lộ 

20, Ấp 

Bắc 2, xã 

Hòa Long, 

thành phố 

Bà Rịa 

    Đình được các vị tiền nhân xây dựng 

lâu đời. Đến năm 1946, dưới sự đóng 

góp của người dân đình thần Long 

Xuyên được xây dựng lại bằng xi 

măng, cốt thép. 

      Hàng năm, tại Đình diễn ra nhiều lễ 

hội. Lễ Kỳ yên lớn nhất được tổ chức 

vào ngày 12/12Al. Giá trị của di tích 

gắn với nghi lễ thờ cúng đem lại sự 

đoàn kết, gắn bó cùng nhau xây dựng 

làng quê giàu đẹp, yên bình như tiền 

nhân gửi gắm. Tri ân các bậc tiền nhân, 

giáo dục truyền thống “uống nước nhớ 

nguồn” cho con cháu. 

 

Ông Lê  

Văn Đơ 

SĐT: 

0985.646.133 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông 

qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại 

di tích. 

TP.BR/X.HL/1 

4 Miếu Bà 

Đồng Xoài 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Tổ 12, ấp 

Bắc 3, xã 

Hòa Long, 

TP. Bà 

Rịa 

      Miếu được xây dựng rất lâu đời. 

Miếu thờ Bà cố theo phong tục thờ Mẫu 

của người Việt. 

      Ngày 23, 24/3 AL hàng năm, dân 

làng tổ chức lễ vía Bà long trọng. Lễ 

cầu an miếu Bà Đồng Xoài thu hút 

người dân địa phương đến cúng viếng, 

cầu bình an, tài lộc. Lễ hội diễn ra là 

hoạt động văn hóa thể hiện tình cảm 

con người với thần thánh để cầu mong 

Ông Võ  

Văn Ngọc 

SĐT: 

0977.282.742 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông 

qua ngày 

23/11/2024 quy 

 

TP.BR/X.HL/2 
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mọi lực lượng siêu nhiên che chở, phù 

hộ. Lễ hội còn là dịp để nhân dân giao 

lưu, củng cố tình đoàn kết cộng đồng; 

đồng thời, tôn vinh giá trị bản sắc văn 

hóa địa phương, góp phần gìn giữ bản 

sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. 

 

định về phân loại 

di tích. 

5 Miếu Bà 

Bến Súc 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Tổ 4, KP 

5, P. 

Phước 

Trung, TP. 

Bà Rịa 

      Được xây dựng năm 1945. Miếu 

thờ Ngũ Hành Nương Nương 

     Ngày 16,17/10AL hàng năm, tại 

Miễu Bà Bến Súc tổ chức lễ Cầu an thu 

hút đông đảo người dân địa phương đến 

cúng viếng, cầu bình an, tài lộc. Lễ hội 

còn là dịp để nhân dân giao lưu, củng 

cố tình đoàn kết cộng đồng; đồng thời, 

tôn vinh giá trị bản sắc văn hóa địa 

phương, góp phần gìn giữ bản sắc văn 

hóa truyền thống của dân tộc. 

Ông Võ Văn 

Mười Hai  

SĐT: 

0708.910.912 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông 

qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại 

di tích. 

 

TP.BR/P.PT/1 

6 Lăng Ông 

Nam Hải 

(Chùa 

Quan 

Thánh) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Quốc lộ 

51, 

phường 

Phước 

Trung, 

thành phố 

Bà Rịa 

      Chùa ông Quan Thánh và lăng ông 

Nam Hải được một số Hoa Kiều di trú 

tại địa phương cùng bà con người Việt 

chung tay xây dựng đến nay cũng gần 

200 năm, chùa thờ ông Quán Thánh và 

Cá Ông. 

+ 24/6 (AL): Lễ vía Ông Quan Thánh 

Bà Nguyễn 

Thị Huệ 

SĐT: 

0918.322.337 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông 

 

TP. BR/P.PT/2 
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+ 23,24/11 (AL): Lễ cúng ông Nam Hải 

      Di tích là một địa điểm tâm linh và 

du lịch được nhiều người quan tâm. 

Quý phật tử có thể tới đây để chiêm bái 

các tượng Phật và cầu nguyện, tham 

quan xung quanh chùa. Những ngày lễ 

tại Chùa luôn thu hút rất đông phật tử, 

là nơi giúp bạn an yên trong tâm hồn 

với niềm hỷ lạc của quí phật tử. Mang 

trong mình một sứ mệnh quan trọng là 

kết nối con người với tâm linh và văn 

hóa tôn giáo. Với kiến trúc độc đáo và 

quy mô lớn, chùa thu hút du khách từ 

khắp nơi đến tham quan và tìm hiểu. 

 

 

qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại 

di tích. 

 

* Có 06 di tích chưa xếp hạng.  

 * Trong đó bao gồm các loại hình: 

 - Di tích Kiến trúc nghệ thuật: 05 

 - Di chỉ Khảo cố học: 01 
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DANH MỤC 

 DI TÍCH CHƯA XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG ĐIỀN ĐẾN NGÀY 31/12/2024 

STT 
TÊN DI 

TÍCH 

LOẠI 

HÌNH 
ĐỊA CHỈ 

TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH 

THÀNH 
QUẢN LÝ 

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

XÁC ĐỊNH LOẠI 

HÌNH 

DI TÍCH 

Mã số phiếu 

1 Dinh Bà 

Cố 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp Phước 

Trung, xã 

Tam Phước, 

H. Long 

Điền 

      Dinh Bà được xây dựng vào năm 

1789. Năm 1987 xây dựng thêm võ ca 

để phục vụ du khách thập phương. 

Dinh thờ Bà Cố người miền Trung. 

+ 22, 23/3(AL): Lệ Bà Cố – Cúng 

chay 

+ 9,102 (AL): Lệ Bà Ngũ Hành – 

Cúng chay 

      Các lễ hội gắn với di tích Dinh Bà 

Cố tạo nên sự đoàn kết, gắn bó cùng 

nhau xây dựng làng quê giàu đẹp, yên 

bình. Tri ân các bậc tiền nhân có công 

mở đất, thể hiện truyền thống uống 

nước nhớ nguồn của dân tộc ta. 

 

 

Ông Dương  

Văn Đạt 

SĐT: 

0919.658.621 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/X.TP/1 
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2 Mộ Bà Rịa Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp Phước 

Hưng, xã 

Tam Phước, 

H. Long 

Điền 

      Không biết có từ khi nào, theo 

truyền thuyết Bà Rịa là người có công 

khai phá vùng đất Mô Xoài nên được 

nhân dân biết ơn và thờ cúng. 

      Lễ giỗ Bà được tổ chức hàng 

năm vào ngày 20/2 AL qui tụ   

đông đảo ban ngành và nhân dân  

tham dự.  

      Bà Rịa được nhân dân thờ cúng và 

tôn vinh nhằm tưởng nhớ đến công 

lao của bà đối với vùng đất phương 

Nam. Mộ của Bà đã được các cấp 

chính quyền trùng tu khang trang sạch 

đẹp là nơi đến của nhiều người dân 

địa phương và du khách tới tham quan 

du lịch mỗi khi tới Bà Rịa- Vũng Tàu.  

 

 

Ông Phạm  

Thanh Sơn  

SĐT: 

0909.434.584 

- Điều 11, 

 NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/X.TP/2 

3 Đình thần  

An Nhứt 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp An Hòa, 

xã An Nhứt, 

H. Long 

Điền 

      Đình thần An Nhứt xây dựng 

khoảng cuối thế kỷ XIX, thờ Thần 

Hoàng Bổn Cảnh- ông tên là Trần 

Bảo An người có công khai hoang, 

lập ấp mở mang vùng đất An Nhứt. 

Thời các vua triều Nguyễn đã được 

phong Sắc (Sắc phong hiện bị thất lạc 

không còn.) 

Ngày 7,8/1AL hàng năm nhân dân tổ 

chức lễ Cầu An tại đình. Trải qua hơn 

100 năm tồn tại đình An Nhứt vẫn là 

trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh, 

tín ngưỡng không thể thiếu của cộng 

đồng cư dân nơi đây. Hàng năm tại di 

tích diễn ra lễ hội chính: Lễ Cầu An 

Ông Nguyễn  

Văn Hiệp  

SĐT: 

0969.281.437 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/X.ANH/1 
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vào tháng giêng, cùng các hoạt động 

sinh hoạt văn hóa dân gian khác như: 

hát bội, múa lân… Đây là dịp để 

người dân gửi gắm niềm tin về một 

cuộc sống sung túc và bình an; các cá 

nhân trong cộng đồng giao lưu kết nối 

tình thân ái. 

4 Đình thần  

An Ngãi 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp An Hòa, 

xã An Ngãi, 

H. Long 

Điền 

      Đình thần An Ngãi có từ rất lâu 

đời, kiến trúc xây gạch, vôi, mật mía. 

Cột, kèo, rui, mè gỗ, mái lợp ngói âm 

dương. 

      Năm 1975 đình Thần An Ngãi 

được cộng đồng cư dân địa phương 

trùng tu và hàng năm được tu bổ, sửa 

chữa nhỏ, tường xây gạch, mái lợp 

tôn thiếc, gian chánh điện mái lợp 

ngói. 

      Đình Thần An Ngãi thờ  

“Thành Hoàng Bổn Cảnh”, đình có 

sắc phong nhưng bị thất lạc năm 

1982, nay chỉ còn lại đôi hia và Mão 

cổ. 

      Đình làng An Ngãi gắn liền với 

lịch sử di dân, khai phá đất đai, hình 

thành làng xóm tạo nét đặc sắc về văn 

hóa lịch sử, kiến trúc của vùng đất 

này. Là di tích có lịch sử lâu đời với 

giá trị nổi bật về mặt lịch sử, văn hóa, 

tiêu biểu cho loại hình kiến trúc nghệ 

thuật dân gian.  

      Trải qua hơn 100 năm tồn tại đình 

An Ngãi vẫn là trung tâm sinh hoạt 

văn hóa tâm linh, tín ngưỡng không 

Ông Nguyễn 

Thành Hòa  

SĐT: 

0933.023.733 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/X.AN/1 
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thể thiếu của cộng đồng cư dân nơi 

đây. Hàng năm tại di tích diễn ra 

nhiều lễ hội… Đây là dịp để người 

dân gửi gắm niềm tin về một cuộc 

sống sung túc và bình an; các cá nhân 

trong cộng đồng giao lưu kết nối tình 

thân ái. 

5 Miếu Bà 

Cây 

Trường 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp An 

Thạnh, xã 

An Ngãi, 

huyện Long 

Điền 

      Được xây dựng từ lâu, cách đây 

khoảng hơn 100 năm. Miếu thờ Bà 

Cửu Thiên Huyền Nữ, đây là trung 

tâm hội họp của cả ấp. 

      Hàng năm Miếu Bà có nhiều lễ 

cúng lớn. Nhưng lễ chính  là lễ cầu 

an diễn ra vào 16/3AL. Miễu Bà Cây Cây 

Trường là nơi để mọi người dân trong làng 

tổ chức lễ cầu cho Quốc thái thái dân an, 

mưa thuận gió hòa, mùa  

màng tươi tốt bội bội thu, con cháu 

 đoàn tụ sum vầy. 

  

Ông Phan Văn 

Hên 

SĐT: 

0907.986.690 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/X.AN/2 

6 Miếu Bà 

Thiên Hậu 

(Miếu Bà  

Cây Găng) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp An 

Thạnh, xã 

An Ngãi, 

huyện Long 

Điền 

      Được xây dựng từ lâu, cách đây 

khoảng hơn 100 năm. Miếu thờ Bà 

Thiên Hậu. 

      Hàng năm tại Miễu Bà diễn ra 2 lệ 

cúng: 16/1 (AL) cúng Xuân Thủ và 

23/3 (AL) lệ cúng bà. Lệ cúng chính 

của Miễu vào ngày 22, 23/3 (AL). 

Miễu Bà Cây Găng là nơi để mọi 

người dân trong làng tổ chức lễ cầu 

an; cầu cho quốc thái dân an, mưa 

thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội 

thu, con cháu đòan tụ sum vầy. Sự 

Ông Phạm  

Văn Hiệp 

SĐT: 

0797.208.252 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/X.AN/3 
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sáng tạo trong sinh hoạt văn hóa, lễ 

hội như: vui chơi, giải trí, ca hát… là 

những nét văn hóa giản dị, độc đáo 

đậm đà bản sắc dân tộc. Lễ hội truyền 

thống đã ăn sâu vào máu thịt, được 

lưu truyền ngàn đời cho hôm nay và 

mai sau.  

 

7 Miếu Bà  

Tam Vị 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp An 

Thạnh, xã 

An Ngãi, 

huyện Long 

Điền 

      Được xây dựng từ lâu, cách đây 

khoảng hơn 100 năm. Miếu thờ Bà 

Chúa Ngọc, Bà Chúa Tiên, Bà Chúa 

Xứ trong cộng sinh tín ngưỡng thờ 

mẫu của cư dân xứ Mô Xoài. Lễ cúng 

lớn nhất trong năm vào ngày vía bà 

Tam vị 15 và 16 tháng 2 âm lịch. 

      Di tích miễu bà Tam Vị thu hút  

người dân  địa phương đến cúng 

viếng, cầu bình an, tài lộc. Hằng năm 

tại di tích tổ chức lễ hội Cầu an miễu 

Bà là dịp để nhân dân giao lưu, củng 

cố tình đoàn kết cộng đồng; đồng 

thời, tôn vinh giá trị bản sắc văn hóa 

địa phương, góp phần gìn giữ bản sắc 

văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Ông Phan 

Văn Lặc 

SĐT: 

0937.640.449 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/X.AN/4 

8 Đình thần 

Long 

Thạnh 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp An 

Thạnh, xã 

An Ngãi, 

huyện Long 

Điền 

      Được xây dựng năm 1829. Đình 

thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh. Đình 

được ban sắc phong vào ngày 

29/11/1852 thời vua Tự Đức (năm thứ 

5). Đình thần Long Thạnh là nơi tôn 

nghiêm, thờ thần Thành hoàng theo 

tín ngưỡng của nhân dân địa phương. 

 

Ông Trần  

Văn Mười  

SĐT: 

0773.867.843 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

 

H.LĐ/X.AN/5 
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định về phân loại di 

tích. 

9 Dinh Ông 

Nam Hải 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp Tân 

Phước, xã 

Phước Tỉnh, 

huyện Long 

Điền 

      Dinh Ông được xây dựng vào 

năm 1891. Năm 2023 Dinh Ông bị 

xuống cấp, BQL tiến hành trùng tu, 

sửa chữa nhờ sự giúp đỡ của các 

mạnh thường quân và bà con bá tánh 

địa phương.  Hàng năm tại di tích duy 

trì lễ nghinh ông ngày 16/8 AL 

   

 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/X.PT/1 

10 Miếu Bà  

Ngũ Hành 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp Tân Lập, 

xã Phước 

Tỉnh, huyện 

Long Điền 

      Miếu Bà Ngũ Hành được xây 

dựng vào năm 1804. Qua nhiều lần 

trùng tu, tôn tạo và có hiện trạng như 

hiện nay. 

      Miếu Bà là nơi người dân địa 

phương đến cúng viếng, cầu bình an, 

tài lộc. Là nơi thể hiện tình cảm con 

người với thần thánh để cầu mong 

mọi lực lượng siêu nhiên che chở, phù 

hộ. Miếu là nơi nhân dân giao lưu, 

củng cố tình đoàn kết cộng đồng;  

 

Ông Ngô  

Văn Hơn 

SĐT: 

0937.069.926 

 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/X.PT/2 
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11 Miễu Bà  

Ngũ Hành 

Phước 

Thiện 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Tổ 3, ấp 

Phước 

Thiện, xã 

Phước Tỉnh, 

huyện Long 

Điền 

      Miếu Bà được xây dựng từ rất lâu, 

qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo có hiện 

trạng như hiện nay. 

+ 22/11(AL) tổ chức Lệ cầu an miếu 

Bà Ngũ Hành. Giá trị của di tích được 

thể hiện trong các sinh hoạt lễ hội, gắn 

kết cộng đồng dân cư đoàn kết, gắn 

bó cùng nhau xây dựng làng quê giàu 

đẹp, yên bình. Tỏ lòng thành kính với 

các bậc Thần linh đã phù hộ, độ trì 

cho gia đình, làng xã được mưa thuận 

gió hòa, ấm no, hạnh phúc... 

 

 

Ông Phạm  

Văn Đực  

SĐT: 

0902.393.042 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/X.PT/3 

12 Đình – 

Chùa Mõ 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp Phước 

Tân, xã 

Phước Tỉnh, 

H. Long 

Điền 

      Đình chùa mõ được xây dựng vào 

năm 1805. Qua nhiều lần trùng tu, sửa 

chữa có hiện trạng như hiện nay. Đình 

thờ ông Võ Tánh một vị tướng của 

Chúa Nguyễn Ánh được nhân dân tôn 

làm Thành Hoàng 

      Hàng năm, ngày 16/11 AL, tổ 

chức lễ Kỳ Yên long trọng. Giá trị lễ 

hội gắn với di tích đem lại sự đoàn 

kết, gắn bó của người dân cùng nhau 

xây dựng làng quê giàu đẹp, yên bình 

như tiền nhân gửi gắm, giáo dục 

truyền thống “uống nước nhớ nguồn” 

cho con cháu, giúp bà con trong cộng 

đồng dân cư gặp gỡ, trao đổi. 

 

Ông Ngô  

Văn Hơn 

SĐT: 

0937.069.926 

 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/X.PT/4 
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13 Dinh Bà  

Chúa Xứ 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp Tân Lập, 

xã Phước 

Tỉnh, huyện 

Long Điền 

      Dinh được xây dựng vào năm 

1804. Dinh thờ Bà Chúa Xứ, Chúa 

Xứ Sơn Thần, Nương Sơn Thần Nữ. 

Ngày 15,16/3Al tổ chức lễ vía Bà.  

      Dinh Bà Chúa Xứ là di tích để 

người dân trong làng tổ chức lễ cầu 

an; cầu cho quốc thái dân an, mưa 

thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội 

thu, con cháu đoàn tụ sum vầy, nơi 

chứa đựng những giá trị văn hóa tâm 

linh lưu truyền trong dân gian.  Sự 

sáng tạo trong sinh hoạt văn hóa, lễ 

hội như: vui chơi, giải trí, ca hát… là 

những nét văn hóa giản dị, độc đáo 

đậm đà bản sắc dân tộc.  

Ông Ngô  

Văn Hơn 

SĐT: 

0937.069.926 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/X.PT/5 

14 Dinh  

Ông Lớn 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp Phước 

Tân, xã 

Phước Tỉnh, 

H. Long 

Điền 

      Được xây dựng năm 1804, thờ 

Thành Hoàng Thổ Địa, Chúa núi Sơn 

Thần, Thái giám Bạch Mã. 

      Ngày 10/1 AL hàng năm, tổ chức 

lệ cúng mở cửa biển, Dinh Ông Lớn 

là nơi để mọi người dân trong làng tổ 

chức lễ cầu an; cầu cho quốc thái dân 

an, mưa thuận gió hòa, mùa màng 

tươi tốt bội thu, con cháu đoàn tụ sum 

vầy. Là nơi mang những giá trị, biểu 

tượng tâm linh nên có giá trị trường 

tồn.   

Ông Ngô  

Văn Hơn 

SĐT: 

0937.069.926 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/X.PT/6 

15 Chùa Ông 

– Chùa Bà 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

KP Long 

Lâm, TT 

Long Điền, 

H. Long 

Điền 

      Được xây dựng cùng thời với 

chùa Long Bàn và đình thần Long 

Điền. Chùa thờ Ông Quan Thánh và 

Bà Thiên Hậu. Quan Công là vị thần 

được thờ chính trong Chùa Ông, là 

biểu tượng cho nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, 

Ông Đỗ  

Tấn Phúc  

SĐT: 

0988.871.045 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

 

H.LĐ/TT.LĐ/1 
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cho lòng danh dự, dũng cảm trung 

thành. 

      Thiên Hậu Thánh Mẫu – vị nữ 

thần hỗ trợ cho những cư dân đi biển. 

      Trong năm tại di tích tổ chức 

nhiều lễ giỗ lớn, ngày 13\5Al tổ chức 

lễ cầu An.  

      Hàng năm di tích Chùa Ông – 

Chùa Bà khu phố Long Lâm tổ chức 

các lễ hội qui tụ đông đảo nhân dân 

địa phương đến phúng viếng, cầu tài 

lộc, sức khỏe, bình an. 

 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

16 Miếu Bà 

 khu phố 

Long Bình 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

KP Long 

Bình, TT 

Long Điền, 

H. Long 

Điền 

      Miếu Bà khu phố Long Bình ra 

đời cách ngày nay hàng trăm năm. 

Miễu do ông Phạm Công Tuẫn, người 

Hoa khởi dựng. Trải qua thời gian 

hơn 100 năm với 03 lần xây dựng 

Miễu có diện mạo như ngày nay. 

Miễu Bà Long Bình thờ Bà Thiên 

Hậu. 

      Ngày 23/3 (AL):  tổ chức Lệ Bà.  

Lễ cúng được đông đảo người dân địa 

phương tham gia. 

 

Ông Lê  

Văn Sang 

SĐT: 

0909.830.949 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/TT.LĐ/2 

17 Miếu Bà 

Long Liên 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

KP Long 

Liên, TT 

Long Điền, 

H. Long 

Điền 

      Có từ lâu đời, không rõ năm xây 

dựng. Năm 2001 Miếu được đại trùng 

tu lại toàn bộ. Miếu thờ Bà Thới Sơn 

Thánh Mẫu, cô Hai, Cậu Hai. 

      Di tích Miễu Bà Long Liên đáp 

ứng nhu cầu trong đời sống văn hóa 

tâm linh của người dân địa phương từ 

bao đời nay.  Trong miễu hàng năm 

Ông Trần  

Văn Ninh 

SĐT: 

0702.756.887 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

 

H.LĐ/TT.LĐ/3 
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diễn ra các lễ hội là dịp để nhắc nhở 

mọi người nhớ ơn những bậc tiền 

nhân có công với làng, với xã. Thông 

qua lễ hội người dân có dịp biết đến 

và gìn giữ những di sản văn hóa phi 

vật thể của quê hương, bản quán và 

thông qua đây tình làng, nghĩa xóm 

được gắn kết hơn nữa. Với lễ cầu an 

hàng năm người ta luôn mong cầu cho 

quốc thái dân an, mùa màng bội thu, 

nhà nhà được thịnh vượng…  

định về phân loại di 

tích. 

18 Miếu Bà 

Long An 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

KP Long 

An, TT 

Long Điền, 

huyện Long 

Điền 

      Miếu xây dựng thời Pháp. Năm 

1969 đaị tu lớn. Miếu thờ bà Ngũ 

Hành Nương Nương 

       Ngày 17/10AL hàng năm tại 

Miễu Bà Long An tổ chức lễ Cầu an 

thu hút đông đảo người dân địa 

phương đến cúng viếng, cầu bình an, 

tài lộc. Lễ hội còn là dịp để nhân dân 

giao lưu, củng cố tình đoàn kết cộng 

đồng; đồng thời, tôn vinh giá trị bản 

sắc văn hóa địa phương, góp phần gìn 

giữ bản sắc văn hóa truyền thống của 

dân tộc. 

 

Ông Đỗ  

Tấn Phúc  

SĐT: 

0988.871.045 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/TT.LĐ/4 
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19 Miếu Bà 

Long 

Nguyên 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 25H3, tổ 

7, KP Long 

Nguyên, TT 

Long Điền, 

huyện Long 

Điền 

      Miếu Bà được xây dựng cách đây 

khoảng hơn 100 năm. Miếu thờ Bà 

Chúa Ngọc. 

      Trong năm lễ Cầu An được tổ 

chức qui mô vào ngày 9, 10/3 AL thu 

hút đông đảo nhân dân địa phương 

đến tham dự. Miễu Bà Long Nguyên 

là nơi để mọi người dân trong làng tổ 

chức lễ cầu an; cầu cho quốc thái dân 

an, mưa thuận gió hòa, mùa màng 

tươi tốt bội thu, con cháu đòan tụ sum 

vầy.  

Ông Bùi Văn 

Đê 

 SĐT: 

0898.906.974 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/TT.LĐ/5 

20 Miếu Bà 

Rạch Tre 

(Miếu Bà 

Long 

Hiệp) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

KP. Long 

Hiệp, TT 

Long Điền, 

H. Long 

Điền 

      Có từ lâu đời, không rõ năm xây 

dựng. Năm 2019 Miếu được xây dựng 

lại. Miếu thờ Bà Thai Sanh Thánh 

Mẫu. 

      Hàng năm vào ngày 17,18 AL tại 

di tích tổ chức lễ hội Cầu An. Người 

dân đến với lễ cầu an miễu Bà Rạch 

Tre chủ yếu là đi dâng hương, nguyện 

cầu khấn vái cầu gia đình mạnh khỏe, 

bình an, hạnh phúc, làm ăn phát tài 

phát lộc…đây cũng là dịp để nhân dân 

giao lưu, củng cố tình đoàn kết cộng 

đồng; đồng thời, tôn vinh giá trị bản 

sắc văn hóa địa phương, góp phần gìn 

giữ bản sắc văn hóa truyền thống của 

dân tộc. 

Ông Huỳnh  

Văn Lập 

SĐT: 

0363.106.239 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/TT.LĐ/6 
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21 Đình thần 

Long Hải 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Khu phố Hải 

Lộc, TT 

Long Hải, 

huyện Long 

Điền 

      Đình thần Long Hải có từ lâu đời, 

đình thờ danh tướng Nguyễn Huỳnh 

Đức, vị công thần của nhà Nguyễn. 

Bên cạnh đó còn thờ Ông Nam Hải và 

Bà Thủy Long (Bà Lớn) và Ngũ hành 

Nương Nương. 

      Ngày 12/11 Al, tổ chức lễ Cầu 

An. Di tích Đình Thần Long Hải ẩn 

chứa và lưu giữ những giá trị văn hóa 

quí báu của ngư dân miền biển Long 

Hải. Những nét đẹp về phong tục tập 

quán dường như được “hóa thân” 

trong từng chi tiết, kiến trúc của di 

tích, của phong cách sinh hoạt tổ chức 

lễ hội. Nơi ấy gợi nhắc lịch sử một 

thời khai hoang, lập ấp của cha ông, 

nhắc nhở thế hệ hôm nay truyền thống 

uống nước nhớ nguồn và tinh thần giữ 

gìn những nét văn hóa đẹp được 

truyền lại từ ngàn xưa. Vào ngày lễ 

hội, ngư dân và khách thập phương tụ 

hội về đông vui, nhộn nhịp. Người ta 

đến đây cầu mong sự bình yên, may 

mắn trong chuyến đi biển, xin xăm 

báo trước điều tốt lành, rủi ro và xem 

hát vui chơi, giải trí… 

Ông Thái  

Văn Cảnh 

SĐT: 

0909.680.608 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/TT.LH/1 
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22 Lăng Ông 

Nam Hải 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Khu phố Hải 

Vân, TT 

Long Hải, 

H. Long 

Điền 

      Lăng ông Nam Hải nằm trong 

quần thể kiến trúc của đình thần Long 

Hải, lăng là nơi thờ cá ông, vị thần trên 

biển luôn che chở và phù trợ cho 

những ngư dân trong những ngày họ ra 

khơi bám biển đánh bắt và khai thác 

hải sản. 

Ông Thái  

Văn Cảnh 

SĐT: 

0909.680.608 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/TT.LH/2 

23 Miếu Bà 

Lớn 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

KP Hải Hà 

2, TT Long 

Hải, H. 

Long Điền 

      Có từ lâu đời, không rõ năm xây 

dựng, miễu thờ Bà Thủy Long Thánh 

Mẫu. Trong dân gian quan niệm, bà là 

nữ Thần Giếng, thần Sông rạch, thần 

hải đảo…cai quản vùng sông nước. 

     Lệ cúng Bà tổ chức ngày 19, 20/4 

AL. 

Ông Thái Văn 

Cảnh 

SĐT: 

0909.680.608 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.LĐ/TT.LH/3 

24 Miếu Bà 

Ngũ Hành 

(Miếu thần 

Nông) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

KP Hải An, 

TT Long 

Hải, H. 

Long Điền 

      Có từ lâu đời, không rõ năm xây 

dựng. Miếu thờ Bà Ngũ Hành và 

Thần Nông. 

      Hàng năm vào ngày 19, 20 AL 

Ban tế tự tổ chức lễ cầu an tại miễu. 

Miễu Bà Ngũ Hành là nơi để mọi 

người dân trong làng tổ chức lễ cầu 

an; cầu cho quốc thái dân an, mưa 

thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội 

thu, con cháu đoàn tụ sum vầy. Là nơi 

mang những giá trị, biểu tượng tâm 

linh nên có giá trị trường tồn.  Sự sáng 

Ông Thái Văn 

Cảnh 

SĐT: 

0909.680.608 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH  

thông qua ngày 

23/11/2024 quy định 

về phân loại di tích. 

 

H.LĐ/TT.LH/4 
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tạo trong sinh hoạt văn hóa, lễ hội 

như: vui chơi, giải trí, ca hát… là 

những nét văn hóa giản dị, độc đáo 

đậm đà bản sắc dân tộc. Lễ hội truyền 

thống đã ăn sâu vào máu thịt, được 

lưu truyền ngàn đời cho hôm nay và 

mai sau.  

 

  

*Có 24 di tích chưa xếp hạng.  

*Trong đó bao gồm các loại hình:  

- Di tích Kiến trúc nghệ thuật: 24 

  

 

 

 

 

 

DANH MỤC  

DI TÍCH CHƯA XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẤT ĐỎ ĐẾN NGÀY 31/12/2024 

STT 
TÊN DI 

TÍCH 

LOẠI 

HÌNH 
ĐỊA CHỈ 

TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH 

THÀNH 
QUẢN LÝ 

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

XÁC ĐỊNH LOẠI 

HÌNH 

DI TÍCH 

Mã số phiếu 
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1 Đình thần 

Long Hưng 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

KP Hiệp 

Hòa, TT 

Đất Đỏ, H. 

Đất Đỏ 

       Đình được xây dựng từ xa xưa 

bằng gỗ ván đơn sơ, sau đó được tu 

sửa lại vào năm 1970 với kiến trúc 

như hiện tại. Đình thờ Thành Hoàng 

Bổn Cảnh, Bác Hồ, Liệt sĩ, Quan 

Thánh Đế Quân. Lễ kỳ yên diễn ra 

hàng năm vào ngày 18/12 AL, cầu 

mưa thuận gió hòa. 

        Giá trị của lễ hội trong di tích 

đem lại sự đoàn kết, gắn bó cùng 

nhau xây dựng làng quê giàu đẹp, 

yên bình như tiền nhân gửi gắm. Tri 

ân các bậc tiền nhân mà còn giáo dục 

truyền thống “uống nước nhớ 

nguồn” cho con cháu, giúp bà con 

trong cộng đồng dân cư gặp gỡ, trao 

đổi. 

 

Ông Trần  

Văn Lợi 

SĐT: 

0326.959.707 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH 

 thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/1 

2 Đình thần 

Phước Hiệp 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

KP Hòa 

Hội, TT 

Đất Đỏ, H. 

Đất Đỏ 

       Đình được xây dựng vào năm 

1810. Năm 1956 đình bị cháy do 

chiến tranh. Trải qua nhiều đợt trùng 

tu, sửa chữa lớn nhỏ đến năm 1997 

đình được trùng tu lại và có hiện 

trạng như hiện nay. 

Ngày 16/1 AL hàng năm tại đình và 

miễu Bà  tổ chức lễ Kỳ yên cầu mong 

thần linh phù hộ cho nhân dân trong 

xã được yên ổn, làm ăn thuận 

lợi..Đây cũng là dịp để mọi người tụ 

họp, gặp gỡ thắt chặt tình làng nghĩa 

xóm. 

Ông Nguyễn 

Văn Hồng 

SĐT: 

0383.490.264 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/2 
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3 Giếng cổ 

Hòa Hội 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

KP Hòa 

Hội, TT 

Đất Đỏ, H. 

Đất Đỏ 

       Xây dựng từ lâu đời để phục vụ 

nhu cầu cung cấp nước sạch cho dân 

làng. Hiện nay không còn sử dụng 

nữa nhưng vẫn được bảo tồn. 

        Giếng làng Hòa Hội được lưu 

giữ lại trong không gian làng quê 

nông thôn mang dáng dấp, vẻ đẹp cổ 

kính ẩn chứa những câu chuyện lấp 

lánh sắc màu huyền thoại gợi cho 

người dân và du khách về những kỷ 

niệm đẹp của một thời tất cả các sinh 

hoạt làng xã đều diễn ra quanh chiếc 

giếng làng. 

 

 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH  

thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/3 

4 Đình  

Long Thới 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

KP Phước 

Trung, TT 

Đất Đỏ, H. 

Đất Đỏ 

       Đình xây dựng vào cuối TK 

XIX. Hiện tại chỉ còn cột, kèo, rui, 

mè bằng gỗ, mái lợp ngói, tường bao 

được xây dựng bằng gạch. Đình thờ 

Thành Hoàng Bổn Cảnh. Trong năm 

tại Đình tổ chức nhiều lễ giỗ nhưng 

lễ Kỳ yên lớn nhất diễn ra vào ngày 

12/12Al. 

Quá trình qui dân cùng với sự 

hình thành và phát triển của nghề 

nghiệp người dân Đất Đỏ đã dần dần 

xây dựng nên một truyền thống tốt 

đẹp về luân lý đạo đức, trong mối 

quan hệ giữa con người và xã hội 

được thể hiện rõ trong sinh hoạt văn 

hóa lễ hội hàng năm tại Đình Thần 

Long Thới. 

Ông Nguyễn 

Văn Ngọt 

SĐT: 

0377.720.706 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH 

 thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/4 
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5 Đình Thần 

Phước Thọ 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

KP Phước 

Trung, TT 

Đất Đỏ, H. 

Đất Đỏ 

      Được xây dựng từ lâu đời không 

rõ năm xây dựng. Đình hiện vẫn còn 

giữ được sắc phong từ đời vua Tự 

Đức phong ông Nguyễn Trung Trực 

là Thành Hoàng Bổn Cảnh. Lễ Kỳ 

yên được tổ chức vào ngày 29/11 AL 

hàng năm tại đình. Đình Phước Thọ 

có từ lâu đời, đình vẫn còn lưu giữ 

được nhiều nét kiến trúc cổ kính như 

mái ngói âm dương, rui, mè bằng gỗ, 

trong đình còn lưu giữ sắc phong 

Thần của Vua Tự Đức.  

Ông Trần Văn 

Sơn 

SĐT: 

0373.091.041 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH  

thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/5 

6 Miếu Bà 

Ngũ Hành 

Phước 

Tường 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

KP Tường 

Thành, TT. 

Đất Đỏ, 

huyện Đất 

Đỏ 

      Miếu Bà được tạo lập vào năm 

1845 bằng ván gỗ, mái lá. Đến năm 

1995 được trùng tu, sửa chữa lại với 

hiện trạng như hiện nay.  Hàng năm, 

ngày 15/12, ban tế tự tổ chức lệ vía 

Bà rất long trọng. thu hút đông đảo 

người dân từ khắp nơi trong và ngoài 

địa phương đến cúng viếng, cầu bình 

an, tài lộc. Lễ hội còn là dịp để nhân 

dân giao lưu, củng cố tình đoàn kết 

cộng đồng; Lễ hội diễn ra là hoạt 

động văn hóa thể hiện tình cảm con 

người với thần thánh để cầu mong 

mọi lực lượng siêu nhiên che chở, 

phù hộ. Đồng thời, tôn vinh giá trị 

bản sắc văn hóa địa phương, góp 

phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền 

thống của dân tộc. 

Ông Nguyễn 

Văn Sinh  

SĐT: 

0768.150.414 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH 

 thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/6 

7 Đình Thần 

Hiệp Hòa 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

KP Hiệp 

Hòa, TT 

      Được xây dựng vào năm 1829 

đến nay còn giữ được nét kiến trúc 

cổ xưa cột, kèo, rui mè bằng gỗ, mái 

Ông Trương 

Hữu Phước 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/7 
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Đất Đỏ, H. 

Đất Đỏ 

lợp ngói âm dương, Đình thờ Thành 

Hoàng Bổn Cảnh. Trong năm tổ 

chức nhiều lễ giỗ, nhưng lễ Kỳ yên 

là lớn nhất ngày 30/11AL thu hút 

đông đảo bà con nhân dân địa 

phương tham dự.  

  

SĐT: 

0982.704.091 

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH 

 thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

8 Đình Hưng 

Hòa 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

KP Phước 

Sơn, TT 

Đất Đỏ, H. 

Đất Đỏ 

      Đình được xây dựng vào năm 

1838. Được tu bổ sửa chữa nhiều lần, 

năm 2017 đại tu bổ, sủa chữa. Đình 

thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh. 

      Đình làng Hưng Hòa gắn liền với 

lịch sử di dân, khai phá đất đai, hình 

thành làng xóm tạo nét đặc sắc về 

văn hóa lịch sử, kiến trúc của vùng 

đất này. Là di tích có lịch sử lâu đời 

với giá trị nổi bật về mặt lịch sử, văn 

hóa, tiêu biểu cho loại hình kiến trúc 

nghệ thuật dân gian.  

       Trải qua gần 200 năm tồn tại 

đình Hưng hòa vẫn là trung tâm sinh 

hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng 

không thể thiếu của cộng đồng cư 

dân nơi đây. Hàng năm tại di tích 

diễn ra nhiều lễ hội… Đây là dịp để 

người dân gửi gắm niềm tin về một 

cuộc sống sung túc và bình an; các 

cá nhân trong cộng đồng giao lưu kết 

nối tình đoàn kết. 

Ông Mai  

Văn Thịnh 

SĐT: 

0962.768.497 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH  

thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/8 
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9 Mộ cổ khu 

phố Hòa Hội  

Di tích 

khảo cổ 

Đường 

Trịnh Hoài 

Đức, KP 

Hòa Hội, 

TT Đất 

Đỏ, H. Đất 

Đỏ 

Gồm 02 mộ bằng hợp chất. Có niên 

đại khoảng cuối TK XVIII đầu thế kỉ 

XIX.  

 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH 

 thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/9 

10 Mộ cổ tổ 5 

khu phố 

Hiệp Hòa 

(Khu mộ 

năm trong 

khuôn viên 

vườn nhà 

ông Nguyễn 

Ngọc Ân 

Di tích 

khảo cổ 

Số 269, 

KP Phước 

Trung, TT 

Đất Đỏ, H. 

Đất Đỏ 

Gồm 04 ngôi mộ bằng hợp chất. Có 

niên đại khoảng đầu thế kỉ XIX. 

Phần mộ của họ Đoàn, nhận diện qua 

bia mộ. 

 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/10 

11 Mộ cổ Tổ 5 

khu phố 

Hiệp Hòa 

(Khu mộ tổ 

tiển của gia 

đình ông 

Trần Văn 

Hòa) 

Di tích 

khảo cổ 

Tổ 5, KP 

Hiệp Hòa, 

TT Đất 

Đỏ, huyện 

Đất Đỏ 

Gồm 03 ngôi mộ hợp chất. Có niên 

đại khoảng đầu thế kỉ XIX. 

 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH  

thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.ĐĐ/TT.ĐĐ/11 
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12 Mộ cổ Tổ 4 

khu phố 

Hiệp Hòa 

(thuộc phần 

đất của ông 

Lê Văn 

Sinh) 

Di tích 

khảo cổ 

Tổ 4, KP 

Hiệp Hòa, 

TT Đất 

Đỏ, huyện 

Đất Đỏ 

Có niên đại khoảng cuối TK XVIII 

đầu TK XIX. Gồm 03 mộ lớn và 1 

mộ nhỏ được làm bằng hợp chất. 

 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H.ĐĐ /TT.ĐĐ/12 

 

13 Chùa Linh 

Sơn Bửu Tự 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

KP Phước 

Lộc, xã 

Phước 

Hội, huyện 

Đất Đỏ 

    Chùa xây dựng không rõ năm nào 

nhưng chùa gắn liền với câu chuyện 

ly kì về sự tích Phật mọc. Vào năm 

1753 tại vùng đất Hội Mỹ từ đất có 

một ụ đất nhô lên có hình Quan âm 

Bồ tát. Dân làng Hội Mỹ thỉnh tượng 

phật về nhưng làm cách làm cũng 

không thể di chuyển được tượng 

phật. Thấy vậy dân làng Phước Lợi 

ra thình tượng phật về lại di chuyển 

một cách dễ dàng về ngôi chùa hiện 

nay. Tượng đất qua thời gian đã 

được các nghệ nhân chỉnh sửa và sơn 

màu để giữ được nguyên khối đất mà 

tượng đã hình thành. Tượng là tượng 

ngồi, cao khoảng 1,5m hiện đang 

được thờ tại chánh điện chùa Linh 

Sơn Bửu Tự. 

Ông Trần  

Văn Rực 

SĐT: 

0976.733.223 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H.ĐĐ/X.P.HO/1 

14 Đình thần 

Hội Mỹ  

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

Ấp Hội 

Mỹ, xã 

Phước 

Hội, H. 

Đất Đỏ 

       Đình thần Hội Mỹ được xây 

dựng từ lâu đời, đến năm 2014, đình 

được dời từ vị trí khu xóm Bà Hằng 

sang vị trí hiện tại. 

Ông Nguyễn 

Văn Ro 

SĐT: 

0342.054.003 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

 

H.ĐĐ/X.P.HOI/2 
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       Đình là biểu tượng của cộng 

đồng làng xã, là cơ sở tín ngưỡng dân 

gian tiêu biểu của con người Việt 

Nam. Ngôi Đình luôn gắn liền với 

đời sống mỗi cộng đồng dân cư và 

các hoạt động chung của xóm làng. 

Từng là trung tâm, trụ sở của làng, 

trải qua thăng trầm, biến thiên của 

thời gian, có thời gian văn hóa đình 

làng bị mai một, một số đình làng bị 

tàn phá. Việc bảo tồn và phát huy giá 

trị của văn hóa đình làng chính là gìn 

giữ, bảo vệ những giá trị của làng xã 

truyền thống Việt Nam, cũng là phát 

huy vốn văn hóa cổ truyền trong thời 

đại mới. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông 

qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại 

di tích. 

15 Đình thần 

Phước Lợi 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

Ấp Phước 

Lợi, xã 

Phước 

Hội, H. 

Đất Đỏ 

       Đình trước kia xây dựng tại một 

vị trí khác nhưng do chiến tranh 

Đình đã bị cháy nên được di dời đến 

nhiều vị trí khác nhau. Lần cuối cùng 

Đình được di dời đến vị trí hiện nay. 

Đình thần Phước Lợi có từ lâu đời 

nhưng không ai còn nhớ chính xác 

thời điểm xây dựng.  Lễ hội trong 

đình diễn ra vào ngày 12/3AL là lễ 

Kỳ Yên và ngày 11/5AL lễ giỗ 

Thành Hoàng. 

        Đình là cơ sở tín ngưỡng dân 

gian nơi thờ tự các vị thần được nhân 

dân trong làng tôn là thành hoàng 

làng. Các vị thần được thờ ở đình 

làng rất đa dạng, phong phú. Có thần 

Ông Nguyễn 

Văn Rực 

SĐT: 

0976.742.399 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H.ĐĐ/X.P.HOI/3 
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chỉ được thờ ở một đình làng, có thần 

được thờ ở nhiều điểm khác nhau. 

 

16 Dinh Ông 

Nam Hải 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

KP Phước 

An, TT 

Phước Hải, 

H. Đất Đỏ 

      Dinh Ông Nam Hải có từ lâu đời 

do bà con nhân dân đóng góp xây 

dựng bằng xi măng, khung gỗ, trên 

lợp ngói thanh lưu ly, nền lát gạch 

men. 

       Trong quan niệm của cư dân ven 

biển, cá Ông được liệt vào hàng phúc 

thần trong hệ thống thần linh biển cả 

của tín ngưỡng thờ thần biển của ngư 

dân ở đây cũng như nhiều cư dân ở 

ven biển khác. Cho nên, trong đời 

sống cũng như trong tâm thức cư dân 

biển tín ngưỡng thờ cúng cá Ông phổ 

biến, được bồi đắp dần để có nội hàm 

phong phú như hiện nay với lễ hội và 

các nghi thức, nghi lễ chặt chẽ. 

Xuyên suốt thời gian qua, người dân 

Phước Hải luôn giữ lệ nghinh ông 

hàng năm, tổ chức lễ hội một cách 

trang trọng, thành kính, chu đáo. Tỏ 

tấm lòng của người ngư dân quanh 

năm bám biển. 

Ông Nguyễn 

Ngọc Thế  

SĐT:  

0768.949.415 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H.ĐĐ /TT.PH/1 

 

17 Ngọc Lăng 

Nam Hải 

(Nghĩa địa 

cá Ông) 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

KP Lộc 

An, TT 

Phước Hải, 

H. Đất Đỏ 

      Được xây dựng năm 1989. Dùng 

làm nơi chôn cất cho các cá Ông bị 

tử nạn, ngày 12/2Al, hàng năm Ban 

tế tự tổ chức lễ bốc mộ cá Ông. 

    Ngư dân coi cá Ông là vị thần hộ 

mệnh cho họ giữa biển khơi, vì cá 

Ông giúp họ vượt qua những hiểm 

nguy, tai nạn, thậm chí cứu người bị 

Ông Nguyễn 

Ngọc Thế  

SĐT:  

0768.949.415 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

 

H. ĐĐ /TT.PH/2 
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nạn trên biển; giúp ngư dân có những 

chuyến đi biển may mắn, tôm cá đầy 

khoang.  Người đầu tiên phát hiện cá 

Ông lụy được coi là con trai cả, phải 

“chịu tang” cho Ông. Dù đang đánh 

bắt ở đâu, khi phát hiện Ông lụy, ngư 

dân cũng phải tìm cách đưa Ông vào 

bờ để làm đám tang. 

      Vì thế, việc mai táng và thờ cúng 

khi cá Ông chết được tổ chức trọng 

thể như một cách đền ơn đáp nghĩa 

của ngư dân. 

quy định về phân 

loại di tích. 

18 Miếu Thần 

Nông Phục 

Hy 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

Ấp An 

Điền, xã 

Lộc An, H. 

Đất Đỏ 

     Miếu thần nông xây dựng từ lâu. 

Lúc đầu miếu được xây dựng bằng 

các vật liệu đơn giản gỗ ván, tre, nứa, 

mái lợp tranh. Đến năm 1978-1979 

Miếu được bà con dân làng chung 

sức, chung lòng tu bổ, tôn tạo lại 

bằng gạch, xi măng với kiến trúc như 

hiện tại. 

Ông Đặng  

Văn Trung 

SĐT: 

0338.101.349 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH  

thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.ĐĐ/X.LA/1 

19 Khảo cổ học 

Bưng Thơm 

Di chỉ 

khảo cổ 

học 

Ấp A, xã 

Long Tân, 

H. Đất Đỏ 

      Di chỉ thuộc nhóm các di tích 

Tiền - sơ sử. có niên đại cách ngày 

nay từ 2500-2400 năm. Được khai 

quật năm 1997. 

 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH  

thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

 

H.ĐĐ/X.LT/1 



47 
 

định về phân loại di 

tích. 

 

 

20 Gò đất Nại Di chỉ 

khảo cổ 

học 

Xã Láng 

Dài, H. 

Đất Đỏ 

Có niên đại cách ngày nay từ 2500-

2000năm. Đây là di tích cư trú mộ 

táng.  

 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH 

 thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.ĐĐ/X.LD/1 

  

* Có 20 di tích chưa xếp hạng. 

* Trong đó bao gồm các loại hình: 

- Di tích Kiến trúc nghệ thuật: 14 

- Di chỉ Khảo cố học: 06 

  

 

 

 

 

 

DANH MỤC  

DI TÍCH CHƯA XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO ĐẾN NGÀY 31/12/2024: 11 di tích 
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STT 
TÊN DI 

TÍCH 

LOẠI 

HÌNH 
ĐỊA CHỈ 

TÓM TẮT LỊCH SỬ 

HÌNH THÀNH 
QUẢN LÝ 

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

XÁC ĐỊNH LOẠI 

HÌNH 

DI TÍCH 

Mã số phiếu 

1 Mộ 75 

chiến sĩ 

Lịch sử cá Khu 1, H. 

Côn Đảo 

      Mộ 75 chiến sĩ cách 

mạng và đồng bảo yêu 

nước bị thực dân Pháp sát 

hại năm 1952. Bia mộ 

được lập vào tháng 

12/1987. Ghi lại tội ác của 

thực dân Pháp 

Bà Trần Thị Hoài 

Thu (TP. VHTT 

huyện Côn Đảo) 

SĐT: 

0936.032.345 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH  

thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.CĐ/KH.1/1 

2 Miếu Cậu 

(Thiếu gia 

Miếu) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Khu 1, H. 

Côn Đảo 

    Theo truyền thuyết dây 

là nơi chôn cất và thờ cúng 

Hoàng Tử Hội An từ năm 

1784. Miếu Cậu đến ngày 

nay vẫn nghi ngút khói 

hương, là nơi bảo hộ, che 

chở cho người dân tại hòn 

đảo này. 

Bà Trần Thị Hoài 

Thu (TP. VHTT 

huyện Côn Đảo) 

SĐT: 

0936.032.345 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH  

thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.CĐ/KH.1/2 
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3 Miếu Bà 

Phi Yến 

(Cỏ Ống) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Khu 1, H. 

Côn Đảo 

 Miếu có từ lâu đời không 

rõ được xây dựng từ năm 

nào. Năm 1993 được trùng 

tu, sửa chữa lớn. Miếu thờ 

Bà Phi Yến. Miếu hiện 

đang đóng cửa hạn chế 

khách tham quan do xuống 

cấp nghiêm trọng, có nguy 

cơ đổ sập, thời gian tới 

Ban tế tự sẽ tiến hành tu 

bổ, tôn tạo theo kiến trúc 

ban đầu. 

Bà Trần Thị Hoài 

Thu (TP. VHTT 

huyện Côn Đảo) 

SĐT: 

0936.032.345 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông 

qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại 

di tích. 

 

 

H.CĐ/KH.1/3 

4 Miếu  

Thổ địa 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Đường Phan 

Chu Trinh, 

khu 2, huyện 

Côn Đảo 

      Miếu được xây dựng 

trước giải phóng bằng tre, 

nứa, mái lợp lá. Sau này 

Miếu được xây dựng lại 

bằng gạch, mái lợp ngói 

ống. Người dân lập miếu 

thờ ngài để cầu cho mưa 

thuận gió hòa, mùa màng 

được tươi tốt bội thu, cuộc 

sống bình an, mạnh khỏe. 

Bà Trần Thị Hoài 

Thu (TP. VHTT 

huyện Côn Đảo) 

SĐT: 

0936.032.345 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH 

 thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.CĐ/KH.2/1 

5 Cồn  

Miếu Bà 

Di chỉ  

khảo cổ 

Khu 3, H. 

Côn Đảo 

      Được Giáo sư Trần 

Quốc Vượng phát hiện 

năm 1997. Năm 2002 

Bà Trần Thị Hoài 

Thu (TP. VHTT 

huyện Côn Đảo) 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

 

H. CĐ /KH.3/1 
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được khai quật, đây là địa 

điểm điển hình tiêu biểu 

của nhóm văn hóa Sa 

Huỳnh hải đảo. Có niên 

đại cách ngày nay 

từ 2.200-2.500 năm. 

SĐT: 

0936.032.345 

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH  

thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

6 Cồn  

Hải Đăng 

Di chỉ  

khảo cổ 

Đường Vũ 

Văn Hiếu, 

khu 5, huyện 

Côn Đảo 

      Được phát hiện năm 

1999, năm 2001 Bảo Tàng 

tỉnh đã phối hợp với Viện 

Khảo cổ học tiến hành khai 

quật. Đây là khu mộ cổ có 

giá trị về thời kỳ tiền sơ sử 

với mật độ dày đặc. 

Bà Trần Thị Hoài 

Thu (TP. VHTT 

huyện Côn Đảo) 

SĐT: 

0936.032.345 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H.CĐ/KH.5/1 
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7 Bia ghi dấu 

cuộc vũ 

trang vượt 

ngục của 

198 tù nhân 

lao động 

khổ sai 

Lịch sử  Khu 10, 

huyện Côn 

Đảo 

      Ghi dấu cuộc vũ trang 

vượt ngục của 198 tù nhân 

lao động khổ sai tại nhà từ 

Côn Đảo. Mặc dù kế hoạch 

không thành côngnhưng 

sự kiện đã để lại ấn tượng, 

ý nghĩa sâu sắc về khí tiết 

kiên trung, bất khuất của 

những người cộng sản. 

Bà Trần Thị Hoài 

Thu (TP. VHTT 

huyện Côn Đảo) 

SĐT: 

0936.032.345 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H. CĐ/KH.10/1 

 

8 Miếu Bà 

Ngũ Hành 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Khu dân cư 

số 10, huyện 

Côn Đảo 

      Miếu được xây dựng 

vào năm 1970. Năm 2014 

Miếu được nhân dân trùng 

tu, sửa chữa lại với hiện 

trạng như hiện nay. Miếu 

thờ năm vị nữ thần “Ngũ 

Hành Nương Nương”. 

Bà Trần Thị Hoài 

Thu (TP. VHTT 

huyện Côn Đảo) 

SĐT: 

0936.032.345 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H .CĐ/KH.10/2 

 

9 Các điểm 

danh thắng 

đang được 

VQG Côn 

Đảo xây 

dựng tua, 

Danh lam 

thắng cảnh 

Huyện Côn 

Đảo 

    Bãi Dài, Bãi mới, Bãi 

Đầm Trầu nhỏ, Bãi Nhát, 

Bãi Ông Cường, Vịnh 

Đầm Tre, Bãi Thắm, Bãi 

Bàng, Hòn Cau, Hòn Tài, 

Hòn Tre Lớn, Hòn Tre 

Ông Nguyễn Khắc 

Pho (Trưởng BQL 

VQG Côn Đảo) 

SĐT: 

0976.868.915 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

 

H.CĐ/VQG/1 
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tuyến, điểm 

tham quan 

Nhỏ, mũi Chim chim, Bãi 

Ông Câu, Bãi Ông Đụng, 

Sở rẫy, Suối Ớt. 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

10 Bãi Đầm 

Trầu 

Danh lam 

thắng cảnh 

Khu 1, huyện 

Côn Đảo 

      Được tạo bởi dãy núi 

yên Ngựa và núi Chúa. Bãi 

biển Đầm Trầu có diện tích 

khoảng 3,3 ha. 

Bà Lê Mộng Thúy 

(Trưởng BQL 

Công trình  

công cộng) 

SĐT: 

0888.618.678 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H.CĐ /KH.1/4 

 

 

 

11 Ngọn Hải 

Đăng Bảy 

Cạnh 

Lịch sử văn 

hóa – Danh 

lam thắng 

cảnh 

Hòn Bảy 

Cạnh, huyện 

Côn Đảo 

Do Pháp khởi công xây 

dựng vào năm 1883, hoàn 

thành năm 1884. Hiện Hải 

Đăng vẫn đang được sử 

dụng. 

Công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải 

Đông Nam Bộ 

(thuộc Tổng công 

ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền 

Nam). 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H.CĐ /HĐ.BC/1 
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* Có 11 di tích chưa xếp hạng.  

* Trong đó bao gồm các loại hình: 

- Di tích Lịch sử: 02 

- Di tích Kiến trúc nghệ thuật: 04 

- Di tích Danh lam thắng cảnh: 03 

- Di chỉ Khảo cố học: 02 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC  

DI TÍCH CHƯA XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUYÊN MỘC ĐẾN NGÀY 31/12/2024 

 

STT 
TÊN DI 

TÍCH 

LOẠI 

HÌNH 
ĐỊA CHỈ 

TÓM TẮT LỊCH SỬ 

HÌNH THÀNH 
QUẢN LÝ 

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

XÁC ĐỊNH LOẠI 

HÌNH 

DI TÍCH 

Mã số phiếu 
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1 Đền thờ 

Đức Thánh 

Trần Hưng 

Đạo 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp Nhân 

Tâm, xã 

Xuyên Mộc, 

huyện Xuyên 

Mộc 

      Đền thờ Hưng Đạo 

Vương được xây dựng vào 

năm 1950 do những người 

dân Nam Định di dân vào 

đây xây dựng lên. Chiến 

tranh đền đã bị hư hỏng 

người dân đã lập lại đền 

thờ mới. Sau này một phần 

đất của đền nằm trong diện 

giải tỏa nên được nhà nước 

đền bù.            Năm 2014-

2015 BQL đền đã lấy số 

tiền này làm kinh phí xây 

dựng lại đền với hiện trạng 

như hiện nay. 

Ông Ngô  

Văn Bảy 

SĐT: 

0964.132.766 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.XM/X.XM/1 

2 Dinh Ông 

Nam Hải 

(Vạn Ngư 

Nghiệp xã 

Bình Châu) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp Bến Lội, 

xã Bình Châu, 

huyện Xuyên 

Mộc  

    Được xây dựng vào thời 

Pháp. Trùng tu lại năm 

2023. Dinh thờ Ông (Tổ 

nghiệp của dân ngư 

nghiệp). 

     Ngày 15,16/8 AL hàng 

năm ban tế tự tổ chức lễ 

cầu An, cầu ngư, cầu Quốc 

Thái dân an, cầu các chiến 

sĩ trận vong và đồng bào tử 

Ông Phạm 

Văn Bình  

SĐT: 

0383.395.077 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H. XM/X. BC/1 
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nạn trên biển được siêu 

thoát.  

      Dinh ông Nam Hải tại 

xã Bình Châu, Xuyên Mộc 

là một trong những địa 

điểm di tích độc đáo, kết 

hợp giữa lịch sử và tín 

ngưỡng thờ Cá Ông - một 

thần thánh được tôn vinh 

bởi ngư dân vùng biển. Nơi 

đây là một ví dụ tiêu biểu 

cho sự pha trộn giữa truyền 

thống văn hóa và tín 

ngưỡng dân gian. 

       Mặc dù đã trải qua thời 

gian dài, nơi đây vẫn giữ 

gần nguyên nét đẹp của 

thời sơ khai. Phong Đến 

nay, dinh đã chứa nhiều bộ 

xương cá Ông lớn và các 

loài cá khác cùng họ, và 

những bộ xương to lớn này 

được ngư dân đem đi thờ 

cúng tôn nghiêm, thể hiện 

lòng biết ơn đối với những 
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con cá Ông đã cứu giúp họ 

trên biển trong suốt thời 

gian dài. 

 

3 Bia tưởng 

niệm chiến 

sĩ Tiểu đoàn 

445 

Lịch sử  QL55, xã 

Bông Trang, 

huyện Xuyên 

Mộc 

      Được xây dựng để 

tưởng niệm các liệt sĩ đã hi 

sinh tại Láng Cà Thi thuộc 

xã Bông Trang. 

Ông Nguyễn 

Văn Phương 

(PCT UBND 

xã Bông 

Trang)  

SĐT: 

0933575151 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H.XM /X.BT/1 

 

4 Thác Hòa 

Bình 

Danh lam 

thắng 

cảnh 

Xã Hòa Bình, 

huyện Xuyên 

Mộc 

      Thác Hòa Bình gắn liền 

với với truyền thuyết người 

con của dân tộc Châu Ro 

tên Klêu và hành trình đưa 

Sông Ray về gặp Mẹ Biển. 

Thác Hòa Bình vì thế cũng 

mang một ý nghĩa rất to lớn 

đối với người dân tộc Châu 

Ro nơi đây. Có tiềm năng 

khai thác du lịch sinh thái. 

 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

H. XM /X.HB/1 
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5 Khảo cổ 

học Thành 

Đá Trắng 

Khảo cổ Ấp Gò Cát, xã 

Phước Thuận, 

huyện Xuyên 

Mộc 

      Được phát hiện vào 

năm 2002. Bắt đầu khai 

quật vào năm 2021. Niên 

đại của di tích vào khoảng 

thế kỷ 15-16 với nhiều đặc 

điểm mang đậm nét của 

văn hóa Champa, là một 

trong số ít di tích thành cổ 

hiếm hoi còn tồn tại ở Nam 

Bộ. 

Ông Đinh 

Văn Tám 

(PCT UBND 

xã Phước 

Thuận) 

SĐT: 

0941045678 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-CP 

Quy định về phân 

loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 quy 

định về phân loại di 

tích. 

 

H. XM /X.PT/1 

 

 

  

 * Có 05 di tích chưa xếp hạng.  

 * Trong đó bao gồm các loại hình: 

- Di tích Lịch sử: 01 

- Di tích Kiến trúc nghệ thuật: 02 

- Di tích Danh lam thắng cảnh: 01 

-  Di chỉ Khảo cố học: 01 
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DANH MỤC DI TÍCH CHƯA XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ MỸ 

TÍNH ĐẾN 31/12/2024 

 

STT 
TÊN DI 

TÍCH 

LOẠI 

HÌNH 
ĐỊA CHỈ 

TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH 

THÀNH 
QUẢN LÝ 

CƠ SỞ PHÁP 

LÝ XÁC ĐỊNH 

LOẠI HÌNH 

DI TÍCH 

Mã số phiếu 

1 Đình thần 

Phước Hòa 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Tổ 16, 

thôn 

Phước 

Long, xã 

Tân Hòa, 

TX. Phú 

Mỹ 

     Đình được xây dựng năm 1960 

thờ ông Nguyễn Long Môn làm 

Thành Hoàng Bổn Cảnh. Hiện còn 

giữ ấn của ông tại Đình. 

      Hàng năm lễ Kỳ yên được tổ 

chức vào ngày 20/11 AL. Đình là 

nơi để mọi người dân trong làng tổ 

chức Đại lễ cầu an; cầu cho quốc 

thái dân an, mưa thuận gió hòa, 

mùa màng tươi tốt bội thu, con 

cháu đoàn tụ sum vầy. Thông qua 

lễ hội người dân có dịp biết đến và 

gìn giữ những di sản văn hóa phi 

vật thể của quê hương, bản quán 

và thông qua đây tình làng, nghĩa 

xóm được gắn kết. 

 

Ông Võ  

Văn Thành  

SĐT: 

0338.797.393 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH  

thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại 

di tích. 

 

TX.PM/X.TH/1 
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2 Suối Đá, 

suối Tiên 

Danh lam 

thắng cảnh 

Núi Dinh, 

xã Tân 

Hòa, TX. 

Phú Mỹ 

      Thắng cảnh tự nhiên, du lịch 

sinh thái. Dòng suối đổ xuống từ 

trên đỉnh núi Dinh với độ cao gần 

500m, chia thành 2 tầng khác nhau 

với tên gọi của tầng trên là Suối 

Tiên còn tầng dưới là Suối Đá. Di 

tích có tiềm năng khai thác và phát 

triển du lịch sinh thái 

 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông 

qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại 

di tích. 

TX.PM/X.TH/2 

3 Dinh Ông 

Cầu Trạm 

 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Tổ 14, KP 

Ông  

Trịnh, P. 

Tân 

Phước, 

TX. Phú 

Mỹ 

      Mộ trong Dinh ông đã có từ 

lâu đời. Sau này được các vị cao 

niên trong làng xây dựng nên Dinh 

làm nơi thờ cúng. Ngày 15,16/7 

AL hàng năm tổ chức lễ Cầu an rất 

long trọng. 

      Dinh Ông Cầu Trạm được xây 

dựng và thờ cúng để nhân dân địa 

phương tỏ lòng thành kính, tri ân 

đến vị Thành hoàng làng người có 

công với vùng đất Phú Mỹ xưa. 

 

Ông Nguyễn 

Thanh Mạnh 

SĐT: 

0909.732.494 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH  

thông qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại 

di tích. 

 

TX.PM/P.TP/1 
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4 Đình thần 

Mỹ Xuân 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

QL51, KP 

Bến Đình, 

P. Mỹ 

Xuân, TX. 

Phú Mỹ 

      Đình có từ lâu đời, không rõ 

năm xây dựng. Đình thờ Thành 

Hoàng Bổn Cảnh. Lễ kỳ yên được 

tổ chức tại đình rất long trọng 

trong ba ngày 15,16,17/2 AL. 

      Đình là nơi để mọi người dân 

trong làng tổ chức Đại lễ cầu an; 

cầu cho quốc thái dân an, mưa 

thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt 

bội thu, con cháu đòan tụ sum vầy. 

Là nơi mang những giá trị, biểu 

tượng tâm linh nên Đình mãi mãi 

trường tồn trong dân gian. 

.  

 

Ông Bùi  

Văn Bé 

SĐT: 

0918.719.557 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông 

qua ngày 

23/11/2024 quy 

định về phân loại 

di tích. 

 

TX.PM/P.MX/

1 

 

* Có 04 di tích chưa xếp hạng.  

  * Trong đó bao gồm các loại hình: 

- Di tích Kiến trúc nghệ thuật: 03 

- Di tích Danh lam thắng cảnh: 01 
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DANH MỤC DI TÍCH CHƯA XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU ĐỨC 

TÍNH ĐẾN 31/12/2024 

 

STT 
TÊN DI 

TÍCH 

LOẠI 

HÌNH 
ĐỊA CHỈ 

TÓM TẮT LỊCH SỬ 

HÌNH THÀNH 
QUẢN LÝ 

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

XÁC ĐỊNH LOẠI 

HÌNH 

DI TÍCH 

Mã số phiếu 

1 Tượng đài 

chiến thắng 

Tầm Bó 

Lịch sử  Xã Xà Bang, 

huyện Châu 

Đức 

      Để ghi dấu chiến 

công, ngày 3/1/2007 Sở 

Văn hóa & Thể thao tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

khánh thành tượng đài 

chiến thắng Tầm Bó tại 

khu văn hoá Bàu Sen, xã 

Xà Bang, huyện Châu 

Đức.  

UBND xã Xà 

Bang 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H.CĐ/X.XB/1 

2 Bia Tưởng 

niệm các anh 

hùng liệt sĩ 

Tiểu đoàn 18 

đặc công 

Quân khu 

Miền Đông 

Nam Bộ 

Lịch sử  Xã Xà Bang, 

huyện Châu 

Đức 

      Được xây dựng để 

ghi nhớ công ơn các 

chiến sĩ Tiểu đoàn 18 đặc 

công Quân khu Miền 

Đông Nam Bộ đã hi sinh 

trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ trên vùng đất 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 - Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

 

H.CĐ/X.XB/2 
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quy định về phân 

loại di tích. 

3 Bia Tưởng 

niệm Liệt sĩ 

chiến dịch 

Bình Giã 

tháng 

12/1964- 

tháng 3/1965 

Lịch sử  Thôn 4, xã 

Bình Trung, 

huyện Châu 

Đức 

      Được xây dựng để 

ghi nhớ công ơn các 

chiến sĩ đã hi sinh trong 

cuộc kháng chiến chống 

Mỹ trên vùng đất Bà Rịa 

– Vũng Tàu. 

UBND xã 

Bình Trung 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H. CĐ /X.BT/1 

 

 

4 Bia Tưởng 

niệm Thanh 

niên xung 

phong 

Lịch sử  Xã Kim 

Long, huyện 

Châu Đức 

      Bia được xây dựng 

năm 2014 để tưởng nhớ 

các TNXP BR-VT đã 

tham gia kháng chiến hi 

sinh vì tổ quốc. 

UBND xã 

Kim Long 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

H.CĐ /X.KL/1 
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quy định về phân 

loại di tích. 

5 Khảo cổ học 

Kim Long 

Di chỉ khảo 

cổ 

Xã Kim 

Long, huyện 

Châu Đức 

      Năm 2024 Bảo tàng 

tỉnh phối hợp với Viện 

khảo cổ vùng Đông Nam 

Bộ đào thám sát với diện 

tích khoảng 54m2. Kết 

quả phát hiện khoảng 30 

mộ táng: trong đó có đồ 

tùy táng đồ gốm, một số 

công cụ sắt gươm, giáo, 

kiếm. Có cả đồ trang sức 

đá, chuỗi hạt thủy tinh, 

mã não, hồng ngọc… 

- Di tích khảo cổ Kim 

Long là khu mộ địa có 

quy mô lớn, có mối liên 

hệ chặt chẽ với các di tích 

Giống Lớn, Gò Đất Nại. 

Di tích đang 

hiện hữu trên 

đất của người 

dân. 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H. CĐ/X.KL/2 

 



64 
 

6 Bia Chiến 

thắng Chòi 

Đồng 

Lịch sử  Xã Cù Bị, 

huyện Châu 

Đức 

      Bia được xây dựng để 

tưởng niệm, tri ân và ghi 

nhớ công ơn của các anh 

hùng liệt sĩ đã hi sinh vì 

sự nghiệp đấu tranh giải 

phóng dân tộc, thống 

nhất đất nước. Hiện đang 

thuộc quyền quản lý của 

UBND xã Xà Bang.  

UBND xã Cù 

Bị 

- Điều 11, 

NĐ98/2010/NĐ-

CP Quy định về 

phân loại di tích. 

- Điều 38, Luật 

DSVH sửa đổi đã 

được QH thông qua 

ngày 23/11/2024 

quy định về phân 

loại di tích. 

 

H.CĐ /X.CB/1 

 

  

 * Có 06 di tích chưa xếp hạng.  

 *  Trong đó bao gồm các loại hình: 

- Di tích Lịch sử văn hóa: 05 

- Di chỉ Khảo cổ học: 01 

  



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 12 năm 2024 

 

                                               

QUYẾT ÐỊNH 

Về việc phê duyệt, công bố Danh mục kiểm kê di tích  

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 

           

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 

tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hành động Bảo tồn và phát huy bền vững 

giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc qui định về nội dung hồ sơ khoa học để 

xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư số 18/2022/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-

BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh; 

Căn cứ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu;  
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Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao tại Tờ trình số 144/TTr-

SVHTT ngày 18 tháng 12 năm 2024 về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di 

tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 với tổng số 141 di tích. 

(Chi tiết tại Danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính 

đến ngày 31 tháng 12 năm 2024).  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Văn hóa và Thể Thao có trách nhiệm công bố danh mục kiểm kê di tích 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến ngày 31 tháng 12 năm 2024; bàn giao số liệu, 

danh mục di tích cho các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận quản lý theo quy định phân 

cấp quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quyết định số 

18/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh. 

- Định kỳ hàng năm tổng hợp số liệu về những biến động (tăng, giảm) để phục 

vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh; ít nhất 05 năm một lần, tổ 

chức thực hiện rà soát và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối 

với các di tích thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn được UBND tỉnh phân cấp quản 

lý; đảm bảo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, các quy định pháp luật hiện hành 

có liên quan và của UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 

trong phạm vi quản lý theo thẩm quyền;  

- Tăng cường công tác quản lý, đầu tư bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di 

sản văn hóa trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, nhất là những di tích đang bị xuống 

cấp, bị lấn chiếm và chồng lấn ranh giới đất; có giải pháp, kiên quyết trong việc thu 

hồi đất của di tích bị lấn chiếm, thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả đất 

đai của di tích;  

- Thực hiện xây dựng kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện, thị xã, 

thành phố đang bị xuống cấp theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 18/2018/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh; chủ động rà soát, xây dựng kế 

hoạch lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích đối với các di tích có giá trị tiêu biểu 

theo danh mục đã được phê duyệt; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

xếp hạng di tích; Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao định kỳ hàng năm tổng hợp số 

liệu về những biến động (tăng, giảm) để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích. 
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Định kỳ 5 năm thực hiện rà soát, kiểm kê và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể Thao, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Công an 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 

các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ VHTTDL (Cục Di sản văn hóa);  

- TTr. Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh (b/c); 

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; 

- Trung tâm công báo - tin học tỉnh; 

- Đài PH-TT tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;                                                   
- Lưu VT, VX8. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Minh Thông 
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